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FV Hospital’s Laboratory department has remained steadfast in our commitment to 
excellence and continual improvement. A prime example of this commitment has 
been our ability to maintain and expand the scope of our ISO 15189 accreditation to 

encompass Biochemistry, Immunoassays and Haematology tests. Adherence to these international 
quality standards aids in ensuring that we continue to meet both expected and implied needs from 
our customers.

Another cornerstone in commitment to quality services has been our consistent and ongoing 
participation in proficiency testing for all tests offered in our laboratory, through renowned External 
Quality Assurance providers, predominantly Randox RIQAS program in the United Kingdom. 
Such proficiency tests are carefully and rigorously designed to regularly evaluate our laboratory’s 
performance against thousands of other laboratories worldwide. Feedback from these programs 
further guarantees the precision and accuracy of all tests performed at FV Hospital’s Laboratory 
department.

It is our laboratory’s strong belief that such international accreditation and regular proficiency test 
programs are essential for fostering a culture of excellence and continual improvement. All these 
assessment records and accreditation certificates are readily available for customers who need 
those records.

Whilst maintaining the quality requirements of our services, we also continue to evolve and seek 
to stay abreast with the ever evolving diagnostics landscape. In line with the growing need for 
rapid, accurate infectious disease detection assays, we have now incorporated world-class rapid 
molecular testing platforms in our laboratory. 

This strategic move not only aligns with our goals to broaden the testing menu, but it also enhances 
our capabilities to respond with agility to infectious disease diagnosis. These new platforms include 
a modern concept of rapid syndromic-based testing for multiple pathogens in areas including 
lower or upper respiratory tract infections, gastroenteritis, sepsis and meningitis. Thus allowing 
rapid intervention by our clinicians in patient care.

Looking ahead, we have already taken significant strides towards achieving operational excellence 
through complete automation in some of our main testing areas. This project will certain bring 
about transformative change towards standardisation by significantly minimizing potential 
human error and ensuring patients receive timely and accurate diagnostic results. 

I would like to extend my sincere gratitude to all FV Hospital Laboratory department’s staff for their 
continued hard work and willingness to successfully transform and adapt through changing needs 
from both customers and diagnostic requirements.

It is with great pride that I present the updated version of our Laboratory Tests Handbook which 
now includes amongst other details, normal reference ranges for most routine tests and additional 
guides on specimen collection that had been missing in previous version.

Mr. Friend Maviza
Head of Laboratory and Blood Bank

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện FV luôn kiên định với cam kết hướng tới sự xuất sắc và cải tiến liên tục. 
Một ví dụ điển hình cho cam kết này là khả năng của chúng tôi trong việc duy trì và mở rộng phạm 
vi công nhận ISO 15189 của chúng tôi bao gồm các xét nghiệm Hóa sinh, Xét nghiệm miễn dịch 

và Huyết học. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế này giúp đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục 
đáp ứng cả nhu cầu mong đợi và chưa được khai phá từ khách hàng của mình.

Một phần rất quan trọng khác trong cam kết về chất lượng dịch vụ là sự tham gia liên tục và nhất quán 
của chúng tôi vào việc thử nghiệm thành thạo cho tất cả các xét nghiệm được thực hiện trong phòng xét 
nghiệm của chúng tôi, thông qua các nhà cung cấp Đảm bảo Chất lượng bên ngoài nổi tiếng, chủ yếu 
là chương trình Randox RIQAS ở Vương quốc Anh. Các thử nghiệm thành thạo như vậy được thiết kế cẩn 
thận và nghiêm ngặt để thường xuyên đánh giá hiệu suất của phòng xét nghiệm của chúng tôi so với 
hàng nghìn phòng xét nghiệm khác trên toàn thế giới. Phản hồi từ các chương trình này càng đảm bảo 
độ chụm và độ chính xác của tất cả các xét nghiệm được thực hiện tại Khoa Xét nghiệm Bệnh viện FV.

Phòng xét nghiệm của chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các chương trình thử nghiệm thành thạo 
thường xuyên và chứng nhận quốc tế như vậy là cần thiết để thúc đẩy văn hóa hướng đến sự xuất sắc 
và cải tiến liên tục. Tất cả các hồ sơ đánh giá và chứng chỉ công nhận này đều có sẵn cho những khách 
hàng cần những hồ sơ đó.

Trong khi duy trì các yêu cầu về chất lượng dịch vụ của mình, chúng tôi cũng tiếp tục phát triển và tìm 
cách theo kịp bối cảnh chẩn đoán ngày càng phát triển. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các xét 
nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm một cách nhanh chóng và chính xác, chúng tôi hiện đã kết hợp các 
nền tảng xét nghiệm phân tử nhanh chóng theo tiêu chuẩn quốc tế trong phòng xét nghiệm của mình.

Bước đi chiến lược này không chỉ phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là mở rộng danh mục xét nghiệm 
mà còn nâng cao khả năng của chúng tôi để đáp ứng nhanh chóng với chẩn đoán bệnh truyền nhiễm. 
Những nền tảng mới này bao gồm một khái niệm hiện đại về xét nghiệm nhanh dựa trên hội chứng để 
phát hiện nhiều mầm bệnh ở các khu vực khác nhau bao gồm nhiễm trùng đường hô hấp dưới hoặc 
trên, viêm dạ dày ruột, nhiễm trùng huyết và viêm màng não. Do đó cho phép các bác sĩ của chúng tôi 
can thiệp nhanh chóng trong việc điều trị bệnh nhân.

Nhìn về phía trước, chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể nhằm đạt được hoạt động xuất sắc thông 
qua tự động hóa hoàn toàn trong một số lĩnh vực xét nghiệm chính của chúng tôi. Dự án này chắc chắn 
sẽ mang lại sự thay đổi mang tính biến đổi theo hướng tiêu chuẩn hóa bằng cách giảm thiểu đáng kể sai 
sót tiềm ẩn của con người và đảm bảo bệnh nhân nhận được kết quả chẩn đoán kịp thời và chính xác.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên Khoa Xét Nghiệm Bệnh viện FV đã nỗ lực làm 
việc liên tục và sẵn sàng chuyển đổi và thích ứng thành công thông qua việc thay đổi nhu cầu từ cả 
khách hàng và yêu cầu chẩn đoán.

Tôi vô cùng tự hào khi giới thiệu cuốn Sổ tay lấy mẫu này bao gồm các xét nghiệm mới được bổ sung vào 
danh mục xét nghiệm. Phiên bản này có sẵn trực tuyến nên khách hàng nội bộ của Khoa Xét Nghiệm 
(nhân viên Bệnh viện FV) cũng như khách hàng bên ngoài, những người có thể cần chuyển các yêu cầu 
đến Khoa Xét Nghiệm đều có thể truy cập dễ dàng.

Tôi vô cùng tự hào khi giới thiệu phiên bản cập nhật của Sổ tay lấy mẫu của Phòng xét nghiệm của 
chúng tôi, hiện bao gồm các chi tiết khác và phạm vi tham chiếu thông thường cho hầu hết các xét 
nghiệm thông thường và hướng dẫn bổ sung về thu thập mẫu đã bị thiếu trong phiên bản trước.

Mr. Friend Maviza
Head of Laboratory and Blood Bank

MESSAGE FROM THE HEAD OF 
LABORATORY AND BLOOD BANK

THÔNG ĐIỆP TỪ TRƯỞNG KHOA 
XÉT NGHIỆM VÀ NGÂN HÀNG MÁU
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ACCREDITATION AND
CERTIFICATION ACHIEVEMENTS

CÁC THÀNH TỰU ĐƯỢC
CÔNG NHẬN VÀ CHỨNG NHẬN

Công nhận/ Chứng nhận Tổ chức công nhận

Công nhận dành riêng cho Khoa xét nghiệm

ISO 15189 Phòng xét nghiệm y tế — Yêu cầu 
về chất lượng và năng lực Văn phòng Công nhận Chất lượng

Westgard Sigma VP Westgard Inc, Hoa Kỳ

Chứng nhận đảm bảo hiệu quả ngoại kiểm

• Chương trình ngoại kiểm chất lượng xét 
nghiệm RIQAS, Vương Quốc Anh

• RCPAQAP, Úc
• CSQL, Việt Nam
• QCCUMP, Việt Nam

Công nhận cho toàn bệnh viện

Con dấu vàng công nhận chất lượng JCI Tổ chức giám định chất lượng bệnh viện

Accreditation/ Certification Accreditation Board

Laboratory-specific Accreditation

ISO 15189 Medical laboratories —
Requirements for quality and competence Bureau of Accreditation

Westgard Sigma VP Westgard Inc, USA

External Quality Assurance Certificates of 
Performance

• RIQAS External Quality Assessment 
Scheme, United Kingdom

• RCPAQAP, Australia
• CSQL, Vietnam
• QCCUMP, Vietnam

Hospital-wide Accreditation

JCI Gold Seal of Approval Joint Commission International
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 ◦ Outside-Normal Hours (including all hours on Sunday/ Public Holidays)
Ngoài giờ làm việc thông thường (bao gồm tất cả các giờ vào ngày Chủ nhật/Ngày lễ)

 ▷ 7:00PM to 7:00AM (dedicated for providing services to hospitalised and Accident and Emergency 
Department patients only)
7 giờ tối đến 7 giờ sáng chỉ cung cấp dịch vụ dành riêng cho bệnh nhân nội trú và bệnh nhân tại 
Khoa Cấp cứu.

FV Saigon Clinic Laboratory:
Phòng Xét Nghiệm tại Phòng Khám FV Sài Gòn:

 ◦ Normal Working Hours:
Giờ làm việc thông thường:

 ▷ Monday to Friday: 7:30AM to 7:30PM
Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối

 ▷ Saturday 7:30AM to 2:30PM
Thứ Bảy từ 7 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều

 ◦ Outside-Normal Hours (including all hours on Sunday/ Public Holidays)
Ngoài giờ làm việc thông thường (bao gồm tất cả các giờ vào ngày Chủ nhật/Ngày lễ)

 ▷ Closed
Đóng cửa

ABOUT US/ THÔNG TIN CHUNG
FV Laboratory and affiliated sites operate under a framework of standards and guidelines that include (but 
are not limited to)/ Khoa Xét Nghiệm FV và các cơ sở vệ tinh hoạt động theo tiêu chuẩn và hướng dẫn, trong 
đó bao gồm (nhưng không giới hạn):
• Medical laboratories – Requirements for quality and competence ISO 15189:2012 (soon to be ISO 

15189:2022)
  Phòng Xét Nghiệm Y Tế - Yêu Cầu Về Chất Lượng và Năng Lực ISO 15189: 2012 (sắp có ISO 15189:2022)
• JCI Accreditation Standards for Hospitals
 Bộ Tiêu Chuẩn JCI Dành Cho Bệnh Viện
• Vietnam Ministry of Health Decision 2429-2017-Quality Standards of Bio-Lab
 Quyết Định Số 2429-2017 của Bộ Y tế Việt Nam - Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Thí 

Nghiệm Y Học

The main Laboratory facility at FV Hospital in District 7, HCMC and another satellite laboratory is located 
within FV Saigon Clinic at the Bitexco Tower in District 1, HCMC.
Khoa Xét Nghiệm chính đặt tại Bệnh Viện FV, Quận 7, TP HCM và một phòng xét nghiệm vệ tinh khác đặt tại 
Phòng Khám FV Sài Gòn ở Tòa nhà Bitexco, Quận 1, TP HCM.

FV Hospital Laboratory (Main Laboratory, District 7):
Khoa Xét Nghiệm FV và các cơ sở vệ tinh hoạt động theo tiêu chuẩn và hướng dẫn, trong đó bao gồm (nhưng 
không giới hạn):

• Operational 24 hours per day, 7-days a week.
Giờ làm việc thông thường của Khoa Xét Nghiệm tại Bệnh Viện FV (trừ Ngân Hàng Máu) là:
 ◦ Normal Working Hours:

Giờ làm việc thông thường:
 ▷ Monday to Friday: 7:00AM to 7:00PM (limited staffing from 5PM – 7PM)

Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều và (Số lượng nhân viên tối thiểu từ 5 giờ chiều cho 
đến 7 giờ tối ).

 ▷ Saturday: 7:00AM to 3:00PM (limited staffing 12:30PM – 3PM)
Thứ Bảy từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều (Số lượng nhân viên tối thiểu từ 12:30 chiều tới 3 giờ chiều)

OPERATING HOURS/ CHI TIẾT LIÊN HỆ

CONTACT DETAILS/ ĐỊA CHỈ SCOPE OF SERVICES/ PHẠM VI DỊCH VỤ

FV Hospital Laboratory
Xét Nghiệm tại Bệnh Viện FV

FV Saigon Clinic Laboratory
Xét Nghiệm tại Phòng Khám FV Sài Gòn

Laboratory and Blood Bank Department
06 Nguyen Luong Bang Street
Saigon South (Phu My Hung)
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Khoa Xét Nghiệm và Ngân Hàng Máu
06 Nguyễn Lương Bằng
Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng)
Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel/ ĐT: 028 5411 3344 or 028 5411 3333
ext. 4000

Laboratory Department
Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, Ben Nghe
Ho Chi Minh City, Vietnam
Phòng Xét Nghiệm
Tòa nhà Tài chính Bitexco
2, Hải Triều, Bến Nghé, Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel/ ĐT: 028 6290 6167

Email: LabAdmin@fvhospital.com

1. Clinical Chemistry and Immunology/ Xét Nghiệm Hóa Học Lâm Sàng và Miễn Dịch

The section provides a wide range of routine and specialized clinical laboratory tests on blood, urine, 
and other body fluids for patients. The comprehensive selection of routine, high-volume tests are fully 
automated on ultra-modern state-of-the-art instruments that are well maintained and calibrated to 
the highest international standard. The testing menu includes (but is not limited to) tests for glucose, 
liver function, kidney function, serum proteins, tumour markers, hormones and many other specialized 
chemistry analysis.
Dịch vụ này cung cấp nhiều xét nghiệm lâm sàng thường quy và chuyên sâu về máu, nước tiểu và các chất 
dịch cơ thể khác của bệnh nhân. Việc lựa chọn toàn diện các xét nghiệm thường quy, xét nghiệm có công 
suất cao là hoàn toàn tự động trên các thiết bị tối tân và hiện đại nhất, các thiết bị này được bảo trì và hiệu 
chuẩn theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất. Danh mục xét nghiệm bao gồm (nhưng không giới hạn) các xét 
nghiệm về glucose, chức năng gan, chức năng thận, protein huyết thanh, dấu ấn ung thư, hormone và nhiều 
phân tích hóa học chuyên sâu khác.

The Immunology section uses latest technologies to study products related to the body’s immune 
response including antibodies produced in response to foreign material.
Dịch vụ xét nghiệm Miễn Dịch Học sử dụng các công nghệ mới nhất để khảo sát các sản phẩm liên quan đến 
phản ứng miễn dịch của cơ thể, bao gồm các kháng thể được tạo ra để đáp ứng với chất lạ. 

2. Haematology/ Xét Nghiệm Huyết Học

This section is involved in analysis of the cellular elements of blood, bone marrow and other body fluids 
with a focus on neoplastic and non-neoplastic blood disorders. In addition to high-volume automated 
hematology laboratory tests (e.g. CBCs); the Hematology section also performs a wide variety of 
specialized studies including blood cell morphology, bone marrow studies and malaria tests.
Dịch vụ này liên quan đến việc phân tích các thành phần tế bào máu, tủy xương và các chất dịch khác của cơ 
thể và chú trọng vào các rối loạn máutân sinh và không tân sinh. Ngoài các xét nghiệm huyết học tự động có 
công suất cao (ví dụ: CBCs), dịch vụ xét nghiệm huyết học còn thực hiện nhiều khảo sát chuyên sâu bao gồm 
hình thái học tế bào máu, khảo sát tủy xương và xét nghiệm sốt rét.
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3. Coagulation/ Xét Nghiệm Đông Máu

This section provides testing for the diagnosis and characterization of coagulation system disorders that 
lead to bleeding or thrombosis. The fully-automated tests in our laboratory maintain a comprehensive test 
menu for testing of common coagulation disorders.
Dịch vụ này thực hiện xét nghiệm để chẩn đoán và mô tả các rối loạn của hệ thống đông máu gây xuất huyết 
hoặc hình thành huyết khối. Các xét nghiệm hoàn toàn tự động trong khoa xét nghiệm của chúng tôi luôn 
duy trì toàn bộ danh mục xét nghiệm các rối loạn đông máu thông thường.

4. Urinalysis/ Tổng Phân Tích Nước Tiểu

Using both automated and manual systems, our urinalysis section aids in detection and management of 
conditions including urinary tract infections, kidney disease and diabetes.
Bằng cách sử dụng cả hai hệ thống tự động và thủ công, xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu giúp phát hiện 
và xử trí các tình trạng bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh thận và tiểu đường.

5. Molecular Testing/ Xét Nghiệm Phân Tử

This section, located in a purpose-built area with state-of-the-art equipment and technologies performs 
DNA/ RNA extraction and real-time PCR for several assays. The section provides a capability to aid patient 
diagnosis with the most sensitive and specific assays available on the market while also significantly 
reducing the waiting for results.
Dịch vụ này, được thực hiện trong khu vực xây dựng dành riêng cho thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất để 
tiến hành tách chiết DNA/RNA và PCR thời gian thực cho một số xét nghiệm. Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn 
đoán cho bệnh nhân bằng các xét nghiệm có độ nhạy và độ đặc hiệu tốt nhất hiện có trên thị trường đồng 
thời giảm đáng kể thời gian chờ kết quả.

6. Blood Bank/ Ngân Hàng Máu

The blood bank section provides transfusion support to our Oncology patient population and also to 
patients undergoing surgery at FV Hospital. The protocols utilized in this section ensure a safe transfusion 
practice that meet international patient blood management standards with the sole focus of reducing 
patient harm and unnecessary blood transfusions.
Ngân hàng máu cung cấp dịch vụ truyền máu cho nhóm bệnh nhân Ung Thư và cả những bệnh nhân phẫu 
thuật tại Bệnh viện FV. Các phác đồ được sử dụng trong dịch vụ này đảm bảo thực hành truyền máu an toàn 
và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về quản lý máu bệnh nhân với trọng tâm duy nhất là giảm tác hại cho bệnh 
nhân và thực hiện truyền máu không cần thiết.

7. Cytology/ Xét Nghiệm Tế Bào Học

This section is under the supervision of a consultant Pathologist who examines human cells to detect early 
signs of cancer and other abnormal conditions and diseases. The primary investigation performed in this 
section is Pap Smear for cervical cancer screening.
Dịch vụ này được thực hiện dưới sự giám sát của Bác Sĩ Giải Phẫu Bệnh giúp khảo sát tế bào người nhằm phát 
hiện sớm các dấu hiệu ung thư cũng như các tình trạng và bệnh lý bất thường khác. Khảo sát chính được thực 
hiện trong dịch vụ này là Pap Smear dùng để sàng lọc ung thư cổ tử cung.

8. Microbiology/ Xét Nghiệm Vi Sinh

Our Microbiology Department offers comprehensive diagnostic services for patients with infections. This 
section of our laboratory utilizes the latest technologies, most up-to-date recommended practice and 
readily available consultation with highly-trained and experienced Biologists on-site. The Microbiology 
department is ever evolving striving to introduce and utilise the most recent technological tools for faster 
and more accurate infectious disease diagnosis.

Bộ Phận Vi Sinh cung cấp dịch vụ chẩn đoán toàn diện cho bệnh nhân bị nhiễm khuẩn. Dịch vụ này sử dụng các 
công nghệ mới nhất, thực hành theo khuyến cáo mới nhất và Bác Sĩ Xét Nghiệm đã qua đào tạo chuyên sâu và giàu 
kinh nghiệm luôn có mặt tại chỗ để sẵn sàng tư vấn. Bộ Phận Vi Sinh luôn nỗ lực phát triển để giới thiệu và sử dụng 
các kỹ thuật công nghệ mới nhất giúp chẩn đoán bệnh truyền nhiễm nhanh hơn và chính xác hơn.

The microbiology department also plays a pivotal role in the FV Hospital Infection Control Program, Antibiotic 
Stewardship Program including monitoring patterns in reported multi-drug-resistant organisms.
Bộ Phận Vi Sinh còn đóng vai trò quan trọng trong Chương Trình Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn của Bệnh viện FV, 
Chương Trình Quản Lý Kháng Sinh bao gồm theo dõi các kiểu vi khuẩn đa kháng thuốc đã báo cáo. 

9. Point of Care Testing/ Xét Nghiệm Nhanh Tại Chỗ

Point-of Care testing (POCT) is used to describe analytical procedures performed by healthcare 
professionals outside of the conventional laboratory. Operators performing the analysis must be 
appropriately trained and their competency recorded monitored.
Xét Nghiệm Nhanh Tại Chỗ (POCT) được dùng để mô tả các quy trình phân tích do nhân viên y tế thực hiện 
bên ngoài phòng xét nghiệm thông thường. Nhân viên thực hiện việc phân tích phải được đào tạo phù hợp 
và ghi nhận năng lực để theo dõi.

Under the supervision of a trained and qualified POCT Coordinator, the POCT Program is responsible 
for ensuring safe practice and utilization of diagnostic devices available at the patient bedside for tests 
including glucose and blood gas.
Dưới sự giám sát của Điều Phối Viên POCT đã được đào tạo và có trình độ chuyên môn, Chương Trình POCT 
chịu trách nhiệm đảm bảo thực hành an toàn và sử dụng các thiết bị chẩn đoán có sẵn tại giường bệnh để xét 
nghiệm bao gồm glucose và khí máu.

The coordinator ensures our POCT program uses validated devices to give results that are acceptable and 
comparable to those provided on our state-of-the-art analyzers in the main laboratory. Our coordinator 
also ensures clinical area users of POCT devices are fully trained and competent before they are allowed 
to operate each device.
Điều phối viên đảm bảo chương trình POCT sử dụng các thiết bị đã được phê duyệt để cung cấp kết quả có 
thể chấp nhận và có thể so sánh với các xét nghiệm được thực hiện trên máy phân tích hiện đại tại Khoa Xét 
Nghiệm chính. Điều phối viên còn phải đảm bảo người sử dụng thiết bị POCT tại khu vực lâm sàng được đào 
tạo đầy đủ và có đủ năng lực trước khi được phép vận hành thiết bị.

10. Anatomical Pathology/ Giải Phẫu Bệnh

FV Hospital’s Pathology department operates under the stewardship of a qualified and experience 
Pathologist in cancer diagnosis, treatment and management. The department works in partnership with 
internationally-based pathologists through a fully integrated digital pathology platform. 
Khoa Giải Phẫu Bệnh của Bệnh viện FV hoạt động dưới sự quản lý của một Bác sĩ giải phẫu bệnh có trình độ và 
kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và xử trí ung thư. Khoa hợp tác với các chuyên gia giải phẫu bệnh quốc 
tế thông qua một nền tảng kỹ thuật số được tích hợp toàn diện.

11. Outsourced Testing Services/ Gửi Xét Nghiệm Mẫu Bệnh Phẩm

FV Laboratory also works in partnership with several international laboratories that are accredited to the 
required standard for offering specialized assays and test to our patients.
Khoa Xét Nghiệm FV còn hợp tác với một số phòng xét nghiệm quốc tế được công nhận theo tiêu chuẩn cần 
thiết để cung cấp dịch vụ khảo sát và xét nghiệm chuyên sâu cho bệnh nhân.

Some of the diagnostic services referred to our international partners include Anatomical Pathology 
requests, Non-Invasive Prenatal Testing for Down syndrome and other genetic disorders.
Một số dịch vụ chẩn đoán được gửi đi xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm đối tác quốc tế bao gồm Giải Phẫu 
Bệnh, Xét Nghiệm Tiền Sản Không Xâm Lấn Cho Hội Chứng Down và các rối loạn di truyền khác.
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Our partners include laboratories based in the France, USA, Thailand and India.
Các đối tác của chúng tôi bao gồm các phòng xét nghiệm tại Pháp, Hoa Kỳ, Thái Lan và Ấn Độ.

12. Commitment to FVH Infection Control/ Cam Kết về Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn của Bệnh Viện FV

The Laboratory plays an active role in Hospital Infection Control. Responsibilities include:
Khoa Xét Nghiệm đóng vai trò tích cực trong việc Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Bệnh Viện.Trách nhiệm bao gồm:

• Providing additional services for Multi Drug Resistant Organism screening and reporting
 Cung cấp các dịch vụ bổ sung để sàng lọc và báo cáo về Vi Khuẩn Đa Kháng Thuốc
• Collaborating with the Infection Control Team on the investigations of hospital disease outbreaks. 
 Phối hợp với Nhóm Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn trong việc điều tra bùng phát dịch bệnh ở bệnh viện
• During outbreaks, save relevant specimens, look for reservoirs and facilitate typing investigations, in 

a timely fashion. 
 Trong quá trình bùng phát dịch bệnh, lưu giữ các mẫu liên quan, tìm kiếm nguồn gây bệnh và tạo điều 

kiện cho việc khảo sát nhóm gây bệnh kịp thời.
• Ensuring availability of approved technologies to detect, identify and characterise micro-organisms.
 Đảm bảo các công nghệ đã được phê duyệt luôn có sẵn để phát hiện, định danh và mô tả đặc điểm của 

vi khuẩn.
• Provide Hospital Care Associated Infection (HAI) notification twice per week for suspected cases 

admitted to the Hospital.
 Thông báo hai lần mỗi tuần các trường hợp nghi ngờ Nhiễm Khuẩn Bệnh viện (HAI) đã nhập viện.
• Offer information regarding antimicrobial agents,
 Cung cấp thông tin về thuốc kháng sinh
• Provide the Hospital with an Annual Cumulative Antibiogram 
 Cung cấp báo cáo Kháng Sinh Tích Lũy Hàng Năm cho Bệnh viện 
• Report the isolation of micro-organisms in the Hospital and their antimicrobial sensitivities.
 Báo cáo sự phân lập vi khuẩn trong Bệnh viện và độ nhạy với thuốc kháng sinh

In order to ensure that user needs and requirements are met, the Laboratory will:
Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người sử dụng, Khoa Xét Nghiệm sẽ:
• Operate a quality management system to integrate the organisation, procedures, processes and 

resources
 Vận hành một hệ thống quản lý chất lượng để tích hợp việc tổ chức, chính sách, quy trình và tài nguyên
• Set and review quality objectives and plans in order to implement this quality policy
 Thiết lập và xem xét các mục tiêu và kế hoạch về chất lượng để thực hiện chính sách chất lượng này
• Ensure that all laboratory staff are familiar with this quality policy to ensure user satisfaction
 Đảm bảo tất cả nhân viên khoa xét nghiệm đều nắm rõ chính sách chất lượng này nhằm mang đến sự hài 

lòng cho người sử dụng dịch vụ.
• Ensure that all laboratory staff are familiar with the contents of the quality manual and all procedures 

relevant to their work
 Đảm bảo tất cả nhân viên khoa xét nghiệm đều nắm rõ nội dung của sổ tay chất lượng và tất cả các quy 

trình liên quan đến công việc của mình
• Uphold professional values and be committed to good professional practice and conduct 
 Duy trì các giá trị chuyên nghiệp đồng thời cam kết thực hiện và thực hành tốt chuyên môn
• Commit to the health, safety and welfare of all its staff 
 Cam kết về sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho tất cả nhân viên trong khoa
• Ensure that visitors to the department will be treated with respect and due consideration will be given 

to their safety while on site
 Đảm bảo khách viếng thăm đến khoa phải được đối xử tôn trọng và được xem xét đến vấn đề an toàn khi 

họ còn đang ở trong khoa
• Stay advised of and implement, where applicable, all current legislation relating to the health and 

safety of staff and visitors
 Được tư vấn và thực hiện, nếu có, tất cả các luật hiện hành liên quan đến sức khỏe và an toàn cho nhân 

viên và khách viếng thăm
• Comply with relevant environmental legislation
 Tuân thủ luật môi trường liên quan
• Ensure confidentiality of patient, laboratory and hospital information
 Đảm bảo bảo mật thông tin của bệnh nhân, khoa xét nghiệm và bệnh viện

The Laboratory will strive to enhance patient safety through continual improvement and compliance with 
standards set by ISO 15189, Vietnam MoH Decision 2429-2017-Quality Standards of Bio-Lab and other 

relevant regulatory requirements.
Khoa Xét Nghiệm sẽ nỗ lực tăng cường an toàn bệnh nhân thông qua việc cải tiến liên tục và tuân thủ bộ tiêu 

chuẩn ISO 15189, Quyết Định số 2429-2017 của Bộ Y Tế Việt Nam - Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Thí 
Nghiệm Y Học và các yêu cầu pháp lý liên quan khác.

To comply with these standards, FV Laboratory is committed to:
Để tuân thủ các tiêu chuẩn này, Khoa Xét Nghiệm FV cam kết:
• Staff recruitment, training, development and retention at all levels to provide a full and effective 

service to its users
 Tuyển dụng, đào tạo, phát triển và giữ chân nhân viên ở tất cả các cấp để cung cấp dịch vụ toàn diện và 

hiệu quả cho người sử dụng
• The proper procurement and maintenance of equipment and other resources as are needed for the 

provision of the service
 Mua sắm và bảo trì phù hợp các thiết bị và tài nguyên cần thiết để cung cấp dịch vụ 
• The collection, transport and handling of all specimens in such a way as to ensure the correct 

performance of laboratory examinations
 Thu thập, vận chuyển và xử lý tất cả mẫu bệnh phẩm sao cho đảm bảo thực hiện xét nghiệm đúng cách
• Use examination procedures that will ensure the highest achievable quality of all tests performed
 Áp dụng quy trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các xét nghiệm đã thực hiện đạt chất lượng cao nhất 
• Reporting results of examinations in ways which are timely, confidential, accurate and clinically useful 
 Báo cáo kết quả kiểm tra kịp thời, bảo mật, chính xác và có ích về mặt lâm sàng

CONTACT NUMBERS/ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

FV LABORATORY QUALITY POLICY/ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA KHOA XÉT NGHIỆM FV

Telephone:  028 5411 3344 or 028 5411 3333 ext. 4000
Điện thoại  028 5411 3344 hoặc 028 5411 3333, số máy nhánh 4000

Consultation: Outside normal working hours Biologist on-call can be reached on 096 262 7814
Tư vấn  Ngoài giờ làm việc có thể liên lạc với Bác Sĩ Xét Nghiệm qua số 096 262 7814

Laboratory management has defined the following Quality Policy which meets the requirements of ISO 
15189: 2012 international Standard and is appropriate to the purpose of our organization. 
Ban lãnh đạo khoa xét nghiệm đã xác định Chính Sách Chất Lượng sau đây nhằm đáp ứng các yêu cầu về Tiêu 
Chuẩn Quốc Tế ISO 15189: 2012 và phù hợp với mục đích của bệnh viện.

FV Laboratory is committed to providing a service of the highest quality and shall be aware and take into 
consideration the needs and requirements of its users.

Khoa Xét Nghiệm FV cam kết cung cấp dịch vụ có chất lượng cao nhất đồng thời sẽ tìm hiểu và cân nhắc 
các nhu cầu và yêu cầu của người sử dụng.
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Swab Collection Guide
Hướng dẫn lấy mẫu dịch phết

Microbiology Specimens
Mẫu xét nghiệm vi sinh

Anatomical Pathology Specimens
Mẫu giải phẫu bệnh

Specimen Handling and Transportation
Xử lý và vận chuyển mẫu

Other information
Thông tin khác

• The assessment of user satisfaction, in addition to internal audit, external quality assessment, 
identification and control of nonconformities in order to produce continual quality improvement 

 Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng, ngoài việc kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng bên ngoài, xác 
định và kiểm tra sự không phù hợp để thực hiện cải tiến chất lượng liên tục.

Signed: ______________________________  Date: ______/______/20______
Chữ ký      Ngày

Head of Laboratory and Blood Bank, FV Hospital
Trưởng Khoa Xét Nghiệm & Ngân Hàng Máu, Bệnh Viện FV

REQUESTING LABORATORY SERVICES/ YÊU CẦU DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM

Doctors who have access to the FV Hospital Information System can create a request for laboratory 
services through the system.
Bác sĩ có quyền truy cập vào Hệ Thống Thông Tin Bệnh Viện FV có thể tạo yêu cầu dịch vụ xét nghiệm trên 
hệ thống.

Clinicians who do not have access to the HIS can send a paper-based request using the appropriate 
request forms that are available from the FV Outpatients Department and other designated areas. Request 
forms are also distributed to external clients by the FV Marketing Department.
Nhân viên lâm sàng không có quyền truy cập vào HIS có thể gửi yêu cầu trên giấy bằng cách sử dụng các 
phiếu yêu cầu phù hợp có sẵn tại Phòng Khám Ngoại Trú FV và các khu vực quy định khác. Các phiếu yêu cầu 
còn được Phòng Tiếp Thị FV cung cấp cho khách hàng bên ngoài.

The request form must include:
Phiếu yêu cầu phải bao gồm:
• Complete patient details, name, surname, gender and date of birth
 Điền thông tin chi tiết của bệnh nhân, tên, họ, giới tính và ngày tháng năm sinh
• Name and unique identifier of requesting clinician
 Tên và đặc điểm nhận dạng duy nhất của nhân viên lâm sàng yêu cầu
• Type of specimen, including anatomical site of origin where relevant
 Loại mẫu, bao gồm vị trí lấy mẫu có liên quan
• Examinations requested
 Xét nghiệm được yêu cầu
• Date and time of specimen collection
 Ngày và giờ lấy mẫu
• Any relevant clinical information
 Bất kỳ thông tin lâm sàng liên quan

GENERAL SPECIMEN 
COLLECTION
GUIDELINES

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ LẤY 
MẪU BỆNH PHẨM

Preparation
Lấy mẫu bệnh phẩm

Blood Collection
Lấy mẫu máu

Order of Draw
Trình tự lấy mẫu

Urine Collection
Lấy mẫu nước tiểu
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Specimen collection is a critical step in ensuring correct laboratory results to assist diagnosis, management 
and treatment of patients. Errors that happen outside the laboratory (e.g. test ordering, patient 
preparation, blood collection, and transportation of samples) are now recognized as the major source of 
error in laboratory tests with blood collection as a key step in all those processes.
Lấy mẫu bệnh phẩm là bước quan trọng nhằm đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác để hỗ trợ chẩn đoán, xử 
trí và điều trị cho bệnh nhân. Các sai sót xảy ra bên ngoài Khoa xét nghiệm (ví dụ: chỉ định xét nghiệm, chuẩn 
bị bệnh nhân, lấy mẫu máu và vận chuyển mẫu) hiện được xem là nguồn chính gây ra sai sót khi xét nghiệm 
và việc lấy mẫu máu là bước quan trọng trong tất cả các quy trình đó.

In order to minimize the possibility of errors and avoid patient harm, it is essential specimen collections 
are done following the standardized process documented below.
Nhằm giảm thiểu khả năng sai sót và tránh gây hại cho bệnh nhân, điều cần thiết là phải tiến hành lấy mẫu 
bệnh phẩm theo quy trình chuẩn được trình bày dưới đây.

The collector should sanitize his/ her hands immediately before the first contact with the patient and also 
ensure appropriate disposal of needles and biological waste material after collection.
Người lấy mẫu phải vệ sinh tay ngay trước khi tiếp xúc lần đầu tiên với bệnh nhân và phải đảm bảo thải bỏ kim 
và rác thải sinh học thích hợp sau khi lấy mẫu.

Patient Identification/ Nhận Dạng Bệnh Nhân

Correct patient identification is the critical step in laboratory processing and should be done as follows:
Nhận dạng đúng bệnh nhân là bước quan trọng trong quy trình xét nghiệm và phải được thực hiện như sau:
• Collector should ask the patient to state the full name and date of birth. The questions should be 

phrased as “Please state your name” and “Please state your date of birth”
 Người lấy mẫu phải yêu cầu bệnh nhân cung cấp họ tên và ngày tháng năm sinh. Nên đặt các câu hỏi như 

“Vui lòng cho biết họ tên của ông/bà” và “Vui lòng cho biết ngày tháng năm sinh của ông/bà”.
• Compare the information given by the patient with details are registered in Orion HIS or on the 

written request form.
 Đối chiếu thông tin do bệnh nhân cung cấp với thông tin chi tiết đã đăng ký trên hệ thống Orion HIS hoặc 

trên phiếu yêu cầu bằng giấy.
• Any discrepancy between given patient details and details on the request form should be recorded 

and resolved before sample collection.
 Bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin chi tiết do bệnh nhân cung cấp và thông tin chi tiết trên phiếu yêu 

cầu đều phải được ghi nhận và xử lý trước khi lấy mẫu.
• In certain circumstances proper patient identification cannot be completed e.g. unconscious, semi-

conscious patients or children. In such circumstances patient identification must be completed with 
help from the parent, legal guardian or accompanying person.

 Trong một số trường hợp, việc nhận dạng đúng bệnh nhân không thể thực hiện được, ví dụ: bệnh nhân 
bất tỉnh, nửa tỉnh nửa mê hoặc trẻ em. Trong trường hợp này, việc nhận dạng bệnh nhân phải được thực 
hiện với sự trợ giúp từ cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người đi kèm.

Patient Preparation/ Chuẩn Bị Bệnh Nhân

Any specific preparations required prior to collection are detailed under each individual test in this 
handbook.
Các yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị trước khi lấy mẫu đều được liệt kê chi tiết cho từng xét nghiệm trong Sổ 
tay lấy mẫu này.

The composition of blood is changed by nutrients being absorbed into the bloodstream after consuming 
a meal. Consequently, blood drawn after a meal may not be suitable for some chemistry tests; refer to  
pecific instructions for the test before collection.

SPECIMEN COLLECTION/ LẤY MẪU BỆNH PHẨM Thành phần trong máu sẽ bị thay đổi khi các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào máu sau khi ăn. Do đó, việc 
lấy máu sau bữa ăn có thể không phù hợp cho một số xét nghiệm sinh hóa; tham khảo hướng dẫn cụ thể cho 
từng xét nghiệm trước khi lấy mẫu.
• Where fasting is required before specimen collection, this is defined as a going without food or drink 

for a period of at least 6 hours. Water with no additives can be consumed during the fasting period.
 Nhịn ăn uống trước khi lấy mẫu được định nghĩa là không được ăn hoặc uống trong khoảng thời gian ít 

nhất là 6 giờ. Có thể uống nước không chất phụ gia trong thời gian này.

Before collecting the specimen, ask the patient when he/she last ate or drank anything. If the patient has 
eaten recently and the requested test specifies “fasting”, the collector should confirm with the Biologist 
before collecting. 
Trước khi lấy mẫu, hãy hỏi bệnh nhân về thời gian ăn uống lần cuối cùng. Nếu bệnh nhân mới vừa ăn và chỉ 
định xét nghiệm yêu cầu “nhịn ăn uống”, người lấy mẫu nên xác nhận với Bác Sĩ Xét Nghiệm trước khi lấy mẫu.

Prior to blood collection, ensure the following:
Trước khi lấy mẫu, cần đảm bảo:
• Patient is in a sitting position or lying down;
 Đặt bệnh nhân ở tư thế ngồi hoặc nằm;
• The selected arm or other collection site must be in a downward position to avoid reflux.
 Cánh tay hoặc vị trí khác được chọn lấy mẫu phải ở tư thế hướng xuống để tránh chảy ngược
• Apply the tourniquet 7 – 10 cm above the venipuncture site.
 Cột dây ga-rô trên vị trí lấy máu tĩnh mạch từ 7 - 10 cm.
• The patient can be asked to form a fist for better visualization of the vein.
 Có thể yêu cầu bệnh nhân nắm bàn tay để nhìn thấy tĩnh mạch rõ hơn
 o    The patient must not pump hand vigorously.

Bệnh nhân không được nắm tay quá chặt
• Palpate the selected vein with the index finger.
 Bắt tĩnh mạch đã chọn bằng ngón trỏ
 o    Do not use the thumb because it has a pulse beat.

Không sử dụng ngón tay cái vì có mạch đập
• Clean the selected collection site with sterile cotton or gauze pads with 70% alcohol or ethanol.
 Sát trùng vị trí lấy mẫu đã chọn bằng bông hoặc gạc vô trùng có tẩm 70% cồn hoặc ethanol.
• When collecting blood for alcohol/ ethanol test, use non-alcoholic based disinfectant.
 Khi lấy mẫu máu để xét nghiệm độ cồn/ethanol, nên sử dụng chất khử trùng không chứa cồn.

BLOOD COLLECTION/ LẤY MẪU MÁU

Any specific preparations required prior to collection are detailed under each individual test in this handbook
Các yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị trước khi lấy mẫu đều được liệt kê chi tiết cho từng xét nghiệm trong Sổ tay lấy 
mẫu này.

Blood collection is a very critical step in ensuring correct laboratory results to assist diagnosis, 
management and treatment of patients. Errors that happen outside the laboratory (e.g. test ordering, 
patient preparation, blood collection, and transportation of samples) are now recognized as the major 
source of error in laboratory tests with blood collection as a key step in all those processes.
Lấy máu là khâu rất quan trọng nhằm đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác để hỗ trợ chẩn đoán, xử trí và 
điều trị cho bệnh nhân. Sai sót xảy ra bên ngoài khoa xét nghiệm (ví dụ: chỉ định xét nghiệm, chuẩn bị bệnh 
nhân, lấy máu và vận chuyển mẫu) hiện được xem là nguồn lỗi chính trong các xét nghiệm cũng như việc lấy 
máu là bước quan trọng trong tất cả các quy trình đó.
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Therefore, in order to minimize the possibility of errors and avoid patient harm, it is essential that all 
medical staff performing blood collection at FV Hospital (and other associated areas of the hospital 
operation) should follow this standardized process.
Vì vậy, nhằm giảm thiểu khả năng sai sót và tránh gây hại cho bệnh nhân, điều cần thiết là tất cả nhân viên y tế thực 
hiện lấy mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện FV (và các khu vực liên quan khác trong bệnh viện) đều phải tuân thủ theo 
quy trình chuẩn này.

The phlebotomist should sanitize his/ her hands immediately before the first contact with the patient.
Người lấy mẫu máu phải vệ sinh tay ngay trước khi tiếp xúc lần đầu tiên với bệnh nhân.

Only use the evacuated tubes to collect blood, do not use syringes.
Chỉ sử dụng ống hút chân không để lấy mẫu máu, không được dùng ống tiêm.

• Place the appropriate needle into the needle holder.
 Lắp kim có kích cỡ phù hợp vào ống giữ kim
• Position the patient’s arm in a downward position to prevent reflux from the collection tube into the vein.
 Đặt cánh tay của bệnh nhân ở tư thế hướng xuống để tránh tình trạng chảy ngược từ ống lấy máu vào 

tĩnh mạch.
• Using the thumb, anchor the vein 2.5 to 5 cm below the venipuncture site.
 Dùng ngón cái, giữ chặt tĩnh mạch bên dưới vị trí lấy máu từ 2.5 đến 5cm
• Inform the patient that venipuncture is about to occur.
 Thông báo cho bệnh nhân về việc lấy mẫu máu tĩnh mạch
• Insert the needle at the angle 30° or less and keep it stable in the vein.
 Đâm kim vào một góc ≤ 30 độ và giữ kim cố định trong tĩnh mạch
• Connect the first tube onto the needle.
 Gắn ống lấy máu đầu tiên vào kim
• As soon as blood starts to fill the tube, release the tourniquet.
 Ngay khi máu bắt đầu chảy vào ống, tháo dây ga-rô
 o    The time of tourniquet application on patient’s hand should not be longer than 60 seconds.

 Thời gian cột dây ga-rô trên tay bệnh nhân không được quá 60 giây.
• Allow the tube to fill until blood flow ceases.
 Để ống lấy máu đầy cho đến khi ngưng chảy máu
 o    This ensures correct blood volume and ratio of blood to additive.

Việc này nhằm đảm bảo đúng thể tích máu và tỷ lệ máu với chất phụ gia.
• Remove the full tube from the needle and replace it with the next tube (if any).
 Rút ống đã lấy đủ máu ra khỏi kim và thay ống tiếp theo (nếu có).
 o    Always follow the recommended order of draw (see next section on Order of draw).

 Luôn tuân thủ theo trình tự lấy mẫu máu được khuyến cáo (tham khảo mục tiếp theo về 
Trình tự lấy mẫu máu)

• Always remove the last tube from the needle holder before removing the needle from the vein.
 Luôn rút ống cuối cùng ra khỏi ống giữ kim trước khi rút kim ra khỏi tĩnh mạch

Collection Tubes and Order of Draw/ Ống Lấy Máu và Trình Tự Lấy Mẫu Máu

The following guide identifies the colour-coding of specimen tube tops for collecting different types of 
tests and the recommended tube mixing (inversions).
Hướng dẫn dưới đây giúp xác định mã màu của nắp ống lấy mẫu để thu thập các loại xét nghiệm khác nhau 
và thực hiện trộn đều ống theo khuyến cáo (đảo nhẹ).

Order of Draw
Trình Tự Lấy 

Mẫu Máu

Tube-Top Colour
Màu Của Nắp Ống

Tube 
Inversions
Đảo Ống

Reason for Collection Order
Lý Do Lấy Mẫu Máu Theo Trình Tự

Blood culture
Cấy máu 

Adults: 10mL 
Pediatrics: 1 – 3mL 

Người lớn: 10mL 
Trẻ em: 1 – 3mL

8 – 10 times
8 – 10 lần

Minimise microbial 
contamination
Hạn chế lây nhiễm vi khuẩn

Coagulation 
Tubes
Ống đông 
máu

Blue-top 
(4mL)

Nắp màu xanh 
dương (4mL)

4 times
4 lần

The first additive tube in 
the draw order because all 
other additives affects the 
coagulation tests
Ống có chất chống đông đầu 
tiên theo trình tự lấy mẫu máu 
vì tất cả các chất phụ gia khác 
đều ảnh hưởng đến xét nghiệm 
đông máu

Plain serum 
tube
Ống huyết 
thanh

Red-top (4mL)
Nắp màu đỏ 

(4mL)

5 times
5 lần

Filled after coagulation tests 
because silica particles in the 
plastic tubes activate clotting 
and affect coagulation tests
Được lấy sau xét nghiệm đông 
máu vì các hạt silica trong ống 
nhựa kích hoạt đông máu và ảnh 
hưởng đến xét nghiệm đông 
máu

Heparin 
tubes
Ống Heparin

Green-top 
(4mL)

Nắp màu xanh 
lá (4mL)

8 times
8 lần

Causes the least interference in 
tests other than the coagulation 
tests
Gây cản trở tối thiểu trong các 
xét nghiệm ngoài xét nghiệm 
đông máu
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EDTA tubes
Ống EDTA

Lavender-top 
(4mL)

Nắp màu tím 
(4mL)

8 times
8 lần

This additive is responsible for 
more carry-over problems than 
any other additives. It causes 
elevated Na+ and K+ levels but 
chelates and decreases Ca++ 
and Fe levels. Additive also 
elevates PT and APTT results.
Chất chống đông này gây ra 
nhiều vấn đề hơn bất kỳ chất 
chống đông nào khác. Nó làm 
tăng nồng độ Na+ và K+ nhưng 
hình thành chelat, giảm nồng độ 
Ca++ và Fe. Chất phụ gia này còn 
làm tăng cao kết quả PT và APTT.

Oxalate/ 
Fluoride 
tubes
Ống Oxalate/ 
Fluoride

Grey-top 
(4mL)

Nắp màu xám 
(4mL)

8 times
8 lần

Oxalate is used after 
haematology tube (lavender 
stopper) because oxalate 
interferes in the enzyme 
reaction, damages cell 
membranes and causes 
abnormal RBC morphology.
Oxalate được dùng sau ống xét 
nghiệm huyết học (nắp màu tím) 
vì oxalate gây cản trở đến phản 
ứng của enzyme, làm hỏng màng 
tế bào và gây bất thường về hình 
thái của tế bào hồng cầu.

Random Urine/ Nước tiểu ngẫu nhiên
• 10-15 ml of clean-catch/ midstream, “first morning” urine is usually preferred.
 10-15 ml nước tiểu sạch/giữa dòng, thường ưu tiên lấy nước tiểu “đầu tiên vào buổi sáng”.
• After collection, urine container must be tightly capped and container secured to prevent leakage.
 Sau khi lấy mẫu, đóng chặt nắp, đảm bảo lọ đựng nước tiểu không bị rò rỉ.

Clean-Catch/ Midstream Urine/ Nước tiểu sạch/giữa dòng

This is the preferred and most suitable urine for bacterial culture and microscopic examination.
Đây là mẫu nước tiểu ưu tiên và thích hợp nhất để nuôi cấy vi khuẩn và khảo sát trực tiếp dưới kính hiển vi.
• First morning specimen is preferred
 Ưu tiên mẫu nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng
• Instructions to the patient:
 Hướng dẫn cho bệnh nhân

 Female Patient/ Bệnh nhân nữ

• Wash hands with soap and water.
 Rửa tay với xà phòng và nước.
• Clean perineum with sterile gauzes.
 Vệ sinh tầng sinh môn bằng gạc ướt vô trùng.
• Separate folds of urinary opening with thumb and forefinger and clean inside with sterile gauzes 

soaked with sterile water, using downward strokes only; then dry the area with another sterile gauze; 
keep labia separated during urination.

 Tách nếp gấp ở lỗ tiểu bằng ngón cái và ngón trỏ, vệ sinh bên trong bằng gạc thấm ướt với nước vô trùng; 
lau sạch theo hướng từ trước ra sau; sau đó lau khô bằng gạc khô vô trùng; phải tách môi âm hộ trong lúc 
đi tiểu.

• Open and hold urine container – do not touch inside the container. 
 Mở và giữ lọ đựng nước tiểu – không chạm vào bên trong lọ.
• Begin urination into toilet. As urination continues, bring container into stream. Fill container halfway 

and remove from stream.
 Bắt đầu đi tiểu vào bồn cầu. Khi dòng tiểu đang chảy, đưa lọ vào và lấy nước tiểu giữa dòng. Lấy lọ ra khỏi 

dòng chảy khi nước tiểu đầy đến nửa lọ.
• Do not touch inside of cap. Screw cap tightly on the container.
 Không chạm tay vào bên trong nắp và đóng chặt nắp lọ.

 Male Patient/ Bệnh nhân nam

• Wash hands with soap and water.
 Rửa tay với xà phòng và nước
• Completely retract foreskin and clean penis with sterile gauzes soaked with sterile water, then dry the 

tip of penis with another sterile gauze prior to collection.
 Kéo toàn bộ da bao quy đầu lên và vệ sinh dương vật bằng gạc thấm ướt với nước vô trùng; sau đó lau 

khô bằng gạc khô vô trùng
• Open and hold urine container – do not touch inside the container.
 Mở và giữ lọ đựng nước tiểu – không chạm vào bên trong lọ.

TUBE MIXING (INVERSIONS)/ TRỘN ĐỀU ỐNG (ĐẢO NHẸ)

= 1 inversion
    1 lần đảo

URINE COLLECTION/ LẤY MẪU NƯỚC TIỂU
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• Begin urination into toilet. As urination continues, bring container into stream. Fill container halfway 
and remove from stream.

 Bắt đầu đi tiểu vào bồn cầu. Khi dòng tiểu đang chảy, đưa lọ vào và lấy nước tiểu giữa dòng. Lấy nửa lọ và 
đưa ra ngoài.

• Do not touch inside of cap. Screw cap tightly on the container.
 Không chạm tay vào bên trong nắp và đóng chặt nắp lọ..
 
 Paediatric patients/ Đối với bệnh nhi

• Use a sterile plastic collected bag after carefully cleaning the surrounding area from the front to the 
back between the folds of the skin as mention above.

 Sử dụng túi nhựa vô trùng chuyên biệt dành cho trẻ em để lấy mẫu nước tiểu sau khi làm sạch cẩn thận 
vùng da xung quanh niệu đạo từ trước ra sau giữa các nếp gấp của da như đã đề cập ở trên.

24-Hour Urine/ Nước tiểu 24 giờ

• 24-hour urine specimens are collected from an entire 24-hour excretion.
 Mẫu nước tiểu 24 giờ được lấy trong toàn bộ 24 giờ bài tiết
• Some specimen requires preservative and patient should be given clear instructions on necessary 

precaution and handling of such containers.
 Một số mẫu bệnh phẩm cần có chất bảo quản và bệnh nhân phải được hướng dẫn rõ ràng về biện pháp 

phòng ngừa và xử lý các lọ đựng nước tiểu này.

        Patient Instructions/ Hướng dẫn bệnh nhân:

• Notify patient of potentially hazardous preservatives in the collection container.
 Thông báo cho bệnh nhân về chất bảo quản có khả năng gây hại trong lọ đựng mẫu.
• Where dietary restrictions are required, these instructions will be specified in the individual test 

instruction in the test catalogue.
 Các xét nghiệm cần hạn chế ăn uống đều có ghi rõ hướng dẫn này trong danh mục xét nghiệm.
• Patient must continue normal fluid intake during the collection period unless otherwise instructed.
 Bệnh nhân phải tiếp tục uống nước thông thường trong thời gian lấy mẫu trừ khi có hướng dẫn khác.
• On the day of collection, patient must completely void the first morning urine.
 Vào ngày lấy mẫu, bệnh nhân phải bài tiết hết nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng.
• Patient should record the date and time on the urine container.
 Bệnh nhân phải ghi ngày và giờ lên bình đựng nước tiểu.
• Patient must collect all urine into the container for the next 24 hours.
 Bệnh nhân phải lấy tất cả nước tiểu vào bình trong 24 giờ tiếp theo.
 o    Bladder must be emptied first before defecation to avoid urine loss and faecal contamination.

Phải bài tiết hết nước tiểu trong bàng quang trước khi đi đại tiện để tránh mất nước tiểu và nhiễm 
bẩn phân.

• Completely empty the bladder exactly 24 hours from the time of initial collection.
 Bài tiết hết nước tiểu trong bàng quang chính xác 24 giờ tính từ lúc bắt đầu lấy mẫu.
• Urine specimen must be kept refrigerated during the collection period.
 Mẫu nước tiểu phải được giữ lạnh trong suốt thời gian lấy mẫu.
• Send specimen to the Laboratory as soon as possible.
 Gửi mẫu đến Khoa xét nghiệm sớm nhất có thể.

SWAB COLLECTION GUIDE/ HƯỚNG DẪN LẤY MẪU DỊCH PHẾT

Requested Swab Test & 
Specimen Source
Nguồn mẫu và xét 

nghiệm dịch phết được 
yêu cầu

Specimen Collection 
Container

Ống đựng mẫu thu thập

Container 
Code

Mã ống 
đựng mẫu

Container Name
Tên ống đựng mẫu

Bacteriology/ Culture 
Investigation
Xét nghiệm vi khuẩn / 
Khảo sát nuôi cấy
• Including Eye, Ear, 

Nose, Throat, Vaginal, 
Anal/ Rectal, Wound, 
MDRO Anal/ Nasal
Bao gồm Mắt, Tai, 
Mũi, Họng, Âm đạo, 
Hậu môn/ Trực tràng, 
Vết thương, Hậu môn 
(MDRO – Vi khuẩn đa 
kháng thuốc)/ Mũi

LSWB-206

Swabs - Individual 
Tube Sterile, Blue 
Cap - CL001
Dịch phết - Ống tiệt 
trùng đơn, nắp xanh 
- CL001

Bacteriology/ Culture 
Investigation/ 
PCR 
Xét nghiệm vi khuẩn / 
Khảo sát nuôi cấy/PCR
• Urethral (Male or 

Female)
Niệu đạo (Nam hoặc Nữ)

LSWB-207

Swabs, Plain 
in a Tube from 
Sterilin(F160CA-
New code 160C) 
Aluminium Rayon 
Orange Cap (100 
pcs/box, Italy)
Ống trơn đựng 
mẫu phết Sterilin 
(F160CA-New code 
160C) Aluminium 
Rayon, nắp cam

PCR
• Includes ALL Genital 

Specimens (except 
urethral), Influenza 
ONLY, SARS-CoV-2; 
Influenza A&B (Quick 
test & PCR)
Bao gồm TẤT CẢ các mẫu 
bệnh phẩm sinh dục (trừ 
niệu đạo), CHỈ bao gồm 
bệnh Cúm, SARS-CoV-2; 
Cúm A&B (Xét nghiệm 
nhanh & PCR)

LVAC-250

Elution eSwab tube, 
PCR system,  Copan, 
480C, 50pcs/bag.
Ống eSwab rửa 
giải, hệ thống PCR, 
Copan, 480C, 50 
cái/túi

NB: Collection containers are subject to change depending on availability from local distributors.
Lưu ý:.Ống đựng mẫu có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của nhà phân phối địa phương
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General Instructions/ Hướng Dẫn Chung:

• Culture specimens must ideally be collected before any antibiotic therapy. If this is not possible, 
specify the antibiotic administered on the request form or in the clinical information on the electronic 
request.

 Mẫu nuôi cấy tốt nhất phải được lấy trước khi điều trị kháng sinh. Nếu không thể, ghi rõ loại kháng sinh đã 
chỉ định trên phiếu yêu cầu hoặc trong thông tin lâm sàng trên phiếu yêu cầu điện tử.

• Collect specimens in sterile, screw-capped containers or provided swab.
 Lấy mẫu bệnh phẩm vào các lọ vô trùng, có nắp vặn hoặc bằng que gòn được cung cấp.
• Follow aseptic technique for specimen collection to avoid contamination.
 Thực hiện theo kỹ thuật vô trùng khi lấy mẫu để tránh nhiễm bẩn.
• Send the specimen to the Laboratory as soon as possible.
 Gửi mẫu đến Khoa xét nghiệm sớm nhất có thể.

Blood Culture/ Cấy máu:

• For adult patient blood culture request, ALWAYS collect two sets (one set of two bottles: one aerobic 
and one anaerobic) of blood culture from two different veins at 30 minutes interval.

 Đối với yêu cầu cấy máu cho bệnh nhân người lớn, LUÔN LUÔN thực hiện hai bộ cấy máu (một bộ bao 
gồm hai chai: một chai hiếu khí và một chai kỵ khí) được lấy từ hai vị trí khác nhau và cách nhau 30 phút.

• If the patient is on a central line (CVP or arterial line) obtain blood for one set of blood culture from 
peripheral vein and blood for another set of blood culture through the central line drawing both one 
after other at the same time.

  Nếu bệnh nhân đang có đường truyền trung tâm (CVP: tĩnh mạch trung tâm hoặc động mạch) thì thực 
hiện một bộ cấy máu từ tĩnh mạch ngoại biên và một bộ cấy máu khác qua đường truyền trung tâm tại 
cùng một thời điểm.

• Always label the blood culture bottles appropriately as to whether the blood was obtained from 
peripheral vein or central line and indicate the same in the request form.

 Dán nhãn trên các chai cấy máu theo đúng vị trí được lấy tương ứng là tĩnh mạch ngoại biên hay đường 
truyền trung tâm như đã chỉ định.

         Materials/ Vật liệu:
• Blood culture bottles: BacT/ALERT® Plus - bio-Merieux Culture Bottles and needle.
 Chai cấy máu: BacT/ALERT® Plus - bio-Merieux và kim lấy máu
• Sterile gloves.
 Găng tay vô trùng.
• 70% alcohol, 10% povidone iodine or Braunoderm
 Cồn 70%; Pividone iodine 10% hoặc Braunoderm

         Procedure/ Quy trình lấy máu:
• Collect all specimens aseptically
 Tuân thủ nguyên tắc vô trùng khi lấy máu
• Prior to collection of blood for culture, check the blood culture bottle for evidence of damage, 

contamination or turbidity. Do not use bottles which show turbidity (cloudiness), bulging or 
depressed septum or leakage.

 Trước khi lấy máu để nuôi cấy, kiểm tra chai cấy máu xem có bị hư, vấy nhiễm hay bị đục không. Không sử 
dụng các chai bị đục (vẩn đục), phình ra, lõm vào hoặc rò rỉ

MICROBIOLOGY SPECIMENS/ MẪU XÉT NGHIỆM VI SINH • Remove the flap covering the blood culture bottle and clean the rubber bunk with 70% alcohol prior 
to dispensing blood into them.

 Tháo nắp chai cấy máu và làm sạch nắp cao su bên dưới bằng cồn 70% trước khi rút máu vào chai
• Select the vein for venepuncture
 Chọn tĩnh mạch để lấy máu
• Wash hands and wear sterile gloves
 Rửa tay và đeo găng tay vô trùng
• Swab the venepuncture site centrifugally with 70% alcohol followed by 10% povidone iodine or 

Braunoderm, using at least 3 swabs for each.
 Sát trùng vị trí lấy máu bằng bông cồn 70%, để khô rồi sát trùng lại, thực hiện ít nhất 3 lần, tiếp sau đó sát 

trùng bằng  Pividone iodine 10% hoặc Braunoderm. 
• Allow to dry in between swabbing. Allow Povidone Iodine/Braunoderm to dry for 2 min.
 Để Povidone Iodine / Braunoderm khô trong 2 phút.
• After cleaning DO NOT palpate the vein AGAIN.
 KHÔNG chạm tay vào LẠI vùng tĩnh mạch đã được sát trùng.
• Place the appropriate needle into the needle holder.
 Lắp kim có kích cỡ phù hợp vào ống nối trung gian giữa kim và chai cấy máu (ống giữ kim)
• Position the patient’s arm in a downward position to prevent reflux from the collection tube into the vein.
 Đặt cánh tay của bệnh nhân ở tư thế hướng xuống để tránh tình trạng chảy ngược từ ống lấy máu vào 

tĩnh mạch.
• Using the thumb, anchor the vein 2.5 to 5 cm below the venipuncture site.
 Dùng ngón cái, giữ chặt tĩnh mạch bên dưới vị trí lấy máu từ 2.5 đến 5cm
• Inform the patient that venipuncture is about to occur.
 Thông báo cho bệnh nhân về việc lấy mẫu máu
• Insert the needle at the angle 30° or less and keep it stable in the vein.
 Đâm kim một góc ≤ 30 độ so với bề mặt cẳng tay và giữ kim cố định trong tĩnh mạch
• Connect the aerobic bottle onto the needle first.
 Gắn chai cấy máu hiếu khí (Chai nắp màu xanh lá cây) vào kim trước.
• As soon as blood starts to fill the bottle, release the tourniquet.
 Tháo dây ga-rô ngay khi máu bắt đầu chảy vào chai.
  o    The time of tourniquet application on patient’s hand should not be longer than 60 seconds.
        Thời gian cột dây ga-rô trên tay bệnh nhân không được quá 60 giây.
• Allow the bottle to fill until blood flow ceases.
 Giữ chai cấy máu cho đến khi máu ngưng chảy vào chai.
  o   This ensures correct blood volume and ratio of blood to additive (10 ml for adult; 3 - 5 ml
       for the child and 1 - 2 ml for the neonate). 
       Việc này nhằm đảm bảo lấy đủ thể tích máu cần thiết (10 ml cho người lớn; 3 - 5 ml cho
                  trẻ  em và 1 - 2 ml cho trẻ sơ sinh) và tỷ lệ máu với môi trường trong chai cấy máu đúng
                         theo  khuyến cáo của nhà sản xuất (1:10)
• Remove the full bottle from the needle and replace it with the next bottle (anaerobic bottle); then 

with the next tube (if any).
 Tháo chai cấy máu đã được lấy đủ máu ra khỏi kim và gắn chai kỵ khí (Chai nắp màu cam) vào tiếp, sao đó 

là những ống mẫu khác (nếu có).
  o    Always follow the recommended order of draw (see above section on Order of draw).
         Luôn tuân thủ theo trình tự lấy mẫu máu được khuyến cáo (tham khảo mục ở trên về
                           Trình tự lấy mẫu máu)
• Always remove the last tube from the needle holder before removing the needle from the vein.
 Luôn rút chai hoặc ống cuối cùng ra khỏi ống giữ kim trước khi rút kim ra khỏi tĩnh mạch.
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• In  the case of withdraw blood by syringes, 8 -10 ml of blood first into anaerobic bottle and then 8 -10 
ml into aerobic bottle.

 Trong trường hợp rút máu bằng ống tiêm, thực hiện phân phối 8 - 10 ml máu vào chai yếm khí trước rồi 
8 -10 ml vào chai hiếu khí sau.

• Mix the blood well with the culture medium in the bottle.
 Trộn đều máu với môi trường nuôi cấy trong chai.
• After inoculating the blood into the blood culture bottle do not paste a plaster on top of the rubber 

bunk. This plaster will increase the possibility of contamination.
 Không dán băng dán lên trên nắp cao su sau khi máu đã được bơm vào chai. Băng dán sẽ làm tăng khả 

năng ngoại nhiễm.
• Label the bottles with patient identification details, date, time, and site of collection,ect
 Dán nhãn lên chai với những thông tin nhận dạng bệnh nhân như ngày, giờ, nơi lấy mẫu,
• Send to the Laboratory AS SOON AS POSSIBLE. If there is a delay, keep at room temperature. DO NOT 

REFRIGERATE (keep the bottles as far as possible away from direct blowing of air condition).
 Gửi mẫu đến Khoa xét nghiệm sớm nhất có thể. Nếu bị chậm trễ, thì chai cấy máu phải được giữ ở nhiệt 

độ phòng. KHÔNG ĐƯỢC GIỮ TRONG TỦ LẠNH (không để gần luồng gió thổi trực tiếp từ máy điều hòa 
không khí).

• Use BacT/ALERT® Plus-bio-Merieux Culture Bottles supplied by the Main Stock, as indicated below:
 Sử dụng Chai nuôi cấy BacT / ALERT® Plus-bio-Merieux được cung cấp  như mô tả bên dưới

BacT/ALERT®
Plus-bio-Merieux bottles

Colour of Bottle Cap
Màu của nắp chai

Use for
Sử dụng

BacT/ALERT® FA Plus-Aerobic Green / Xanh
Aerobic and/or fungal culture
Cấy máu hiếu khí và/ hoặc nấm

BacT/ALERT® FN Plus-Aerobic Red / Đỏ
Anaerobic culture
Cấy máu kỵ khí

BacT/ALERT® PF Plus-Aerobic Yellow / Vàng
Aerobic culture for paediatrics
Cấy máu hiếu khí cho trẻ em

 Note/ Lưu ý:
• Order both aerobic and anaerobic investigations simultaneously.
 Thực hiện đồng thời cả cấy máu hiếu khí và kỵ khí
• Withdraw blood for aerobic culture first.
 Lấy máu vào chai hiếu khí trước.
• For paediatric cases, a single aerobic culture using the BacT/ALERT® PF Plus bottle is acceptable.
 Đối với bệnh nhi, thực hiện một chai cấy máu hiếu khí và sử dụng chai cấy máu BacT / ALERT® PF Plus.
• Do not paste any sticker, or write, over the bar code printed on each bottle. The bar code is used for 

registration in the BacT/ALERT® System.
 Không dán nhãn, hoặc viết, lên mã vạch được in trên mỗi chai. Vì  mã vạch này được sử dụng để đăng ký trong 

Hệ thống máy cấy máu BacT / ALERT®.

Body Fluids (excluding CSF)/ Mẫu Dịch Cơ Thể (trừ Dịch Não Tủy CFS)

• Collected by requesting Doctor/specialist
 Thủ thuật chọc hút dịch cơ thể sẽ đươc thực hiện bởi Bác sĩ chỉ định/chuyên khoa
• Collect at least 3mL into sterile containers.
 Lấy ít nhất 3mL vào lọ vô trùng
• If TB culture and examination is requested, collect a separate specimen.
 Nếu yêu cầu xét nghiệm và nuôi cấy vi khuẩn lao thì phải lấy mẫu riêng.

Cerebro-Spinal Fluid (CSF)/ Mẫu Dịch Não Tủy (CFS)

• Collected by requesting Doctor/specialist
 Thủ thuật chọc hút dịch não tủy sẽ đươc thực hiện bởi Bác sĩ chỉ định/chuyên khoa
• Collect at least 3mL into three sterile containers (minimum 1 mL for each bottle)
 Lấy ít nhất 3mL vào ba lọ vô trùng (tối thiểu 1mL cho mỗi lọ)
  o    1st container – Chemistry or any other immunology tests
         Lọ 1 – Xét nghiệm hóa học và bất kỳ xét nghiệm miễn dịch nào khác
  o    2nd container – For culture
         Lọ 2 – Nuôi cấy
  o    3rd bottle – Cell count
         Lọ 3 – Đếm tế bào

Fine Needle Aspirates/ Mẫu Chọc Hút Tế Bào Bằng Kim Nhỏ

• Collected by requesting Doctor/specialist
 Thủ thuật chọc hút tế bào sẽ đươc thực hiện bởi Bác sĩ chỉ định/chuyên khoa
• Remove needle before transporting specimen to the Laboratory without adding formalin or fixative.
 Rút kim trước khi vận chuyển mẫu đến Khoa xét nghiệm và không cần thêm formalin hoặc chất định hình
• Specify the source of the aspirate.
 Ghi rõ vị trí chọc hút

MDROs (MRSA/ESBL) Screening/ Xét nghiệm Sàng lọc Vi khuẩn đa kháng thuốc (MRSA / ESBL)

• Only nasal, anal swabs are accepted for screening.
 Chỉ thực hiện trên mẫu phết mũi, hậu môn

Pus/ Mẫu Mủ

• Pus specimen is preferable to pus swab.
 Lấy mủ bằng que gòn thích hợp hơn
• Collect in sterile container, or swab
 Lấy mẫu vào lọ vô trùng, hoặc que gòn

Sputum/ Mẫu Đờm

• Collect specimen in a sterile container.
 Lấy mẫu vào lọ vô trùng
• An early morning specimen is preferred
 Ưu tiên lấy mẫu vào buổi sáng sớm
• Rinse mouth with water to reduce contamination.
 Súc miệng với nước để giảm nhiễm bẩn
  o    It is important that sputum is collected not saliva.
        Cần lưu ý là lấy mẫu đờm, không lấy nước bọt
• A good sputum specimen will be generally mucoid.
 Mẫu đờm tốt thường sẽ có chất nhầy
  o    If specimen is watery and almost clear it is most likely saliva and therefore unsuitable for  

       culture.
       Nếu mẫu đờm có nhiều nước và gần như trong suốt thì rất có thể đó là nước bọt và vì
       vậy không thích hợp để nuôi cấy.
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• For Mycobacterium tuberculosis investigation:
 Đối với xét nghiệm tìm vi khuẩn Lao (Mycobacterium):
  o    Volume required: 5- 10 mL
        Thể tích mẫu: 5- 10 mL
  o    Collect an early-morning specimen from deep productive cough (after breathing in and out
        3 times, then cough from between the chest) on at least three consecutive days - this
        provides the best yield. If this is not possible, separate collections of three consecutive
        samples in an 8 to 24 hour period is acceptable; one of which should be a first morning
                           specimen.
        Để đạt được kết quả tốt nhất, nên lấy mẫu đờm khạc sâu vào buổi sáng sớm (sau khi hít
        vào và thở ra thật sâu 3 lần, ho mạnh và khạc đờm vào trong lọ) trong ít nhất ba ngày liên
        tiếp. Nếu điều này là không thể, thì lấy ba mẫu liên tiếp cách nhau 8 đến 24 giờ; một trong
                          ba mẫu đó phải là mẫu đờm được lấy vào sáng sớm.
  o     Do not pool specimens (e.g. 24-hr pooled sputum); such samples and saliva are unacceptable.
        Không trộn các mẫu lẫn nhau (ví dụ: trộn gộp các mẫu đờm lấy được trong 24 giờ với nhau);
        mẫu đàm lẫn nước bọt sẽ không được chấp nhận
  o   Mark “INDUCED” on the request form if induced sputum is sent since nebulized sputum is
       watery and could be mistaken for saliva
       Ghi chú “Đàm kích thích” trên phiếu chỉ định nếu mẫu đàm kích thích được gửi làm xét
       nghiệm vì mẫu đàm này sẽ  lỏng (kích thích bằng cách phun khí dung) và có thể bị nhầm
       lẫn với nước bọt

Stool/ Mẫu Phân

• Obtain the appropriate sterile collection containers.
 Dùng lọ đựng mẫu vô trùng thích hợp.
• Fresh stool specimens are preferred to rectal swabs.
 Lấy mẫu phân tốt hơn lấy mẫu ngoáy trực tràng
• Collect a specimen equal to or greater in size than two large walnuts, or equal to or greater than two 

tablespoons (10–20 grams) of liquid.
 Lấy mẫu có kích thước ≥ hai quả óc chó lớn, hoặc ≥ hai muỗng canh nếu phân lỏng (10 - 20 gram)
  o     Stool specimen must only half-fill the container (not more).
         Lượng mẫu: không đầy quá nửa lọ
• Collect slimy stool with any mucus, bloody and shreds of epithelium present.
 Lấy phần mẫu phân có nhầy nhớt và máu.
• Screw the stool container lids tightly after collection and transfer.
 Đóng chặt nắp sau khi lấy mẫu rồi gửi đến khoa xét nghiệm.
• If rectal swab is collected, it must contain adequate faecal material.
 Nếu mẫu phết trực tràng được lấy, thì phải thấy phân phủ trên que mẫu.
• If it is not possible to process the specimen within 2 hours, a small amount should be collected on a 

swab then be inoculated into Cary-Blair transport medium.
 Nếu không thể xử lý mẫu trong vòng 2 giờ, dùng tăm bông lấy một lượng nhỏ, sau đó cho vào môi trường 

vận chuyển Cary-Blair.
• Send fresh specimen for examination of amoebae.
 Đối với xét nghiệm tìm a-míp, mẫu phân cần phải được gửi ngay đến khoa xét nghiệm để khảo sát

Semen/ Mẫu Tinh Dịch

• Specimen must be collected between 2 – 7 days of abstinence, as recommended by the WHO 
Laboratory guideline.

 Theo khuyến cáo của WHO về Hướng dẫn xét nghiệm tinh dịch đồ, mẫu phải được lấy sau khi kiêng quan 
hệ tình dục trong 2 - 7 ngày.

• Produce specimen by masturbation into a sterile wide-necked plastic container provided by the 
Laboratory.

 Lấy mẫu bằng cách thủ dâm rồi cho vào lọ vô trùng bằng nhựa có miệng rộng do Khoa xét nghiệm cung cấp.
  o    DO NOT USE LUBRICANTS OR CONDOMS (most condoms contain spermicidal chemicals).
         KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT BÔI TRƠN HOẶC BAO CAO SU (hầu hết các loại bao cao su đều có
         chứa hóa chất diệt tinh trùng).
• Produced specimen must be completely collected into the container.
 Phải lấy toàn bộ tinh dịch có được vào lọ.
  o    Any spillage must be noted, as it might influence the test result.
        Cần lưu ý tình trạng rơi vãi, vì có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.
• Deliver specimen to the Laboratory within 1 hour to ensure quality of specimen will not be 

compromised.
 Gửi mẫu đến Khoa xét nghiệm trong vòng 1 giờ nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng mẫu.
• Keep specimen warm (between 20⁰C – 40⁰C) by keeping container close to the body, in pockets of 

shirt or trousers.
 Giữ ấm mẫu (trong khoảng 20⁰C - 40⁰C) bằng cách đặt lọ gần cơ thể, trong túi áo hoặc túi quần.

ANATOMICAL PATHOLOGY SPECIMENS
MẪU GIẢI PHẪU BỆNH

Request Form and Clinical Information/ Phiếu Yêu Cầu và Thông Tin Lâm Sàng

• Clinical information must be provided with all specimens to aid Pathologists with giving a detailed report.
         Phải cung cấp thông tin lâm sàng cùng với tất cả mẫu bệnh phẩm nhằm hỗ trợ bác sĩ giải phẫu bệnh
        đưa ra báo cáo chi tiết.
• Site of surgical specimen collection must be provided including the nature of removed tissue or organ.
 Phải cung cấp vị trí phẫu thuật để lấy mẫu bao gồm tính chất của mô hoặc cơ quan đã sinh thiết.
• Information on any previous histological investigation must also be provided where available.
 Ngoài ra, phải cung cấp tất cả thông tin khảo sát giải phẫu bệnh trước đó, nếu có.
• Request form or electronic clinical information must be completed by the requesting doctor not by 

nursing or other staff.
 Bác sĩ chỉ định, chứ không phải điều dưỡng hoặc nhân viên nào khác, phải điền phiếu yêu cầu hoặc thông tin 

lâm sàng điện tử.

Histology Specimens/ Mẫu mô

• Staff must always be alert and aware of dangers associated with incorrect labelling of the surgical specimens.
 Nhân viên phải luôn lưu ý và hiểu rõ về các nguy cơ liên quan đến việc dán nhãn không đúng cách cho các 

mẫu bệnh phẩm ngoại khoa.
• Do not leave specimens on theatre benches after the operating list is completed.
 Không để mẫu bệnh phẩm trên băng ghế trong khu vực phòng mổ sau khi đã hoàn thành danh mục phẫu thuật.
  o    Specimen will dry up and autolyse rapidly.
         Mẫu bệnh phẩm sẽ nhanh chóng bị khô và tự tiêu.
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• Ensure that specimen is tightly secured in clean containers, jars or plastic bags (in the case of very large 
specimens) whilst being immersed entirely in 10% Formalin immediately after removal from the patient.

 Đảm bảo mẫu bệnh phẩm được cố định chặt trong các hộp, lọ hoặc túi nhựa sạch (trong trường hợp mẫu 
bệnh phẩm rất lớn) trong khi mẫu vẫn được ngâm hoàn toàn trong Formalin 10% ngay sau khi lấy ra khỏi 
bệnh nhân.

  o    Formalin must be approximately 8 times the volume of the specimen.
         Formalin phải gấp khoảng 8 lần thể tích của mẫu bệnh phẩm.
• Multiple small biopsies such as gastro-intestinal must be mounted on a piece of filter paper before 

placing them in containers.
 Nếu có nhiều mẫu sinh thiết nhỏ như mẫu ở dạ dày-ruột thì phải đặt chúng lên một mảnh giấy lọc trước khi 

cho vào vật đựng.
  o    This will ensure biopsies do not float and are completely immersed in formalin.
         Điều này sẽ đảm bảo mẫu sinh thiết không nổi lên mà được ngâm hoàn toàn trong formalin
• Wherever possible, place one specimen per container.
 Bất cứ khi nào có thể, đặt một mẫu vào một vật đựng.
• Do not crush or force the specimen into small containers.
 Không nhồi nhét hoặc chèn ép mẫu vào các vật đựng nhỏ.
• Do not dissect the removed tissues in parts as they become distorted thus making it difficult to obtain 

representative blocks.
 Không chia cắt các mô đã sinh thiết thành nhiều phần vì chúng sẽ biến dạng, từ đó gây khó khăn cho việc 

đúc khối bệnh phẩm.

COLLECTION AREAS
KHU VỰC LẤY MẪU

Inpatients (including A&E) Collections/ Lấy Mẫu Cho Bệnh Nhân Nội  Trú (bao gồm Khoa Cấp Cứu):

Monday to Sunday (including Public Holidays) 
Thứ Hai đến Chủ Nhật (bao gồm Ngày Lễ)
• Specimen collection is performed by trained and competent clinical staff (nurses and/ or doctors).
 Việc lấy mẫu sẽ do nhân viên lâm sàng đã được đào tạo và có đủ năng lực thực hiện (điều dưỡng và/hoặc 

bác sĩ).

Outpatients Collections/ Lấy Mẫu Dành Cho Bệnh Nhân Ngoại Trú

Monday to Friday (7:00AM to 5:00PM) and Saturday (7:00AM to 12 noon)
Thứ Hai đến Thứ Sáu (7:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều) và Thứ Bảy (7:00 giờ sáng đến 12 giờ trưa)
• Specimen collection is performed by trained and competent clinicians in the outpatients’ areas 

including, F-Building, V-Building and FV Saigon Clinic.
 Việc lấy mẫu sẽ do nhân viên lâm sàng đã được đào tạo và có đủ năng lực thực hiện trong khu vực dành 

cho bệnh nhân ngoại trú như Tòa Nhà F, Tòa Nhà V và Phòng Khám FV Sài Gòn.
o FV Saigon Clinic collections are open until 2:00PM on Saturday.
 Khu vực lấy mẫu ở Phòng Khám FV Sài Gòn mở cửa đến 2 giờ chiều Thứ Bảy.

SPECIMEN HANDLING AND RECEIVING
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ MẪU BỆNH PHẨM

Minimum Labelling Requirements/ Yêu Cầu Tối Thiểu Về Nhãn Dán

The collected specimen (and accompanying request form, if not ordered through the Hospital Information 
System) must, as a minimum, include:
Mẫu bệnh phẩm đã thu thập (và phiếu yêu cầu đính kèm, nếu không được chỉ định trên Hệ Thống Thông Tin 
Bệnh Viện), thì tối thiểu phải bao gồm:
• Patient’s full name/ Họ tên của bệnh nhân 
• Patient’s date of birth/ Ngày tháng năm sinh của bệnh nhân
• Date of specimen collected/ Ngày lấy mẫu
• Source of specimen (if necessary)/ Nguồn lấy mẫu (nếu cần)

SPECIMEN HANDLING AND TRANSPORTATION/ XỬ LÝ VÀ VẬN CHUYỂN MẪU

• Urgent requests must be labeled “STAT” on the request form or in the HIS
 Yêu cầu khẩn cấp phải được dán nhãn “STAT” trên phiếu yêu cầu hoặc trên HIS

Blood and other specimens must always be delivered to the Laboratory as soon as possible, ideally within 
2 hours from time of collection. 
Máu và các mẫu bệnh phẩm khác phải luôn gửi đến Khoa Xét Nghiệm càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong 
vòng 2 giờ kể từ khi lấy mẫu.

All specimens must be transported in appropriate biohazard bags and appropriate secondary containers 
to protect from leakage and/ or breakage during transit.
Tất cả các mẫu bệnh phẩm phải được vận chuyển trong túi sinh học và thùng đựng thứ hai phù hợp để ngăn 
rò rỉ và/hoặc vỡ trong quá trình vận chuyển.

Transportation of specimens sensitive to high temperature, such as ACTH, Ammonia, Blood Gases, and Lactate, 
need to be kept at 2-8°C. Specimen should be immersed in the mixture of ice and water immediately after 
collection. 
Vận chuyển mẫu bệnh phẩm nhạy cảm với nhiệt độ cao, chẳng hạn như ACTH, Amoniac, Khí máu và Lactate, cần 
phải giữ ở nhiệt độ 2-8°C. Mẫu bệnh phẩm phải được ngâm trong hỗn hợp nước và đá ngay sau khi lấy mẫu.

For safety reasons, needles should be removed when sending specimen in syringe to the laboratory.
Vì lý do an toàn, kim tiêm phải được loại bỏ khi gửi mẫu trong ống tiêm đến phòng thí nghiệm.
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Specimen Acceptance and Rejection Criteria/ Tiêu Chí Chấp Nhận và Loại Bỏ Mẫu Bệnh Phẩm

The laboratory follows the criteria below for accepting or rejecting specimens:
Khoa xét nghiệm tuân thủ các tiêu chí dưới đây để chấp nhập hoặc loại bỏ mẫu bệnh phẩm:

Specimen acceptance 
criteria
Tiêu chí chấp nhận mẫu 
bệnh phẩm

Specimen rejection 
criteria
Tiêu chí loại bỏ mẫu 
bệnh phẩm

Action taken
Hành động đã thực hiện

Corrective action
Hành động khắc phục

Labeled specimen with 
the patient and test 
details
Mẫu bệnh phẩm có dán 
nhãn thông tin bệnh 
nhân và xét nghiệm

Unlabeled  /
Mislabeled specimen
Mẫu bệnh phẩm không 
dán nhãn/ dán nhãn 
không đúng cách

If specimen is collected 
by a non-invasive 
procedure or 
venipuncture (Blood, 
Urine, Sputum or 
throat swab) – Reject 
the specimen.
Nếu mẫu bệnh phẩm 
được lấy bằng thủ 
thuật không xâm lấn 
hoặc từ tĩnh mạch 
(mẫu máu, nước tiểu, 
đờm, hoặc phết họng) 
– Loại bỏ mẫu bệnh 
phẩm.

If specimen is collected 
by invasive procedure 
like needle aspiration, 
body fluids or 
anatomical pathology 
specimens.
Nếu mẫu bệnh phẩm 
được lấy bằng thủ 
thuật xâm lấn như 
mẫu chọc hút, dịch 
cơ thể hoặc giải phẫu 
bệnh.
Consult Biologists or 
Head of Laboratory 
prior to rejection.
Tham khảo ý kiến 
của Bác sĩ xét nghiệm 
hoặc Trưởng Khoa Xét 
Nghiệm trước khi loại 
bỏ mẫu.

Discard specimen and 
contact the collector to 
request for a recollect.
Hủy bỏ mẫu bệnh phẩm 
và liên hệ với người lấy 
mẫu để yêu cầu lấy lại 
mẫu.

Use Orion to 
change specimen 
status to Marked 
for Recollection 
– Unlabeled or 
improperly labeled
Sử dụng Orion để thay 
đổi tình trạng mẫu bệnh 
phẩm thành Marked 
for Recollection 
- Unlabeled or 
improperly labeled 
(Đánh dấu để lấy lại 
mẫu – Không dán nhãn 
hoặc Dán nhãn không 
đúng cách)

Specimen container 
types matches with the 
test requested
Loại lọ/ống đựng mẫu 
phải đúng với loại xét 
nghiệm được yêu cầu

Note: All tests are 
defined to the correct 
container type in Orion
Ghi chú: Tất cả các xét 
nghiệm đều được xác 
định đúng loại lọ/ống 
trên Orion

Specimen container 
type does not match 
with the test requested
Loại lọ/ống đựng mẫu 
không đúng với loại xét 
nghiệm được yêu cầu

Do not Process. 
Không xử lý mẫu.

Contact the collector to 
request for a recollect.
Liên hệ với người lấy 
mẫu để yêu cầu lấy lại 
mẫu.

Use Orion to change 
specimen status 
to Marked for 
Recollection – Wrong 
tube/ container used
Sử dụng Orion để thay 
đổi tình trạng mẫu bệnh 
phẩm thành Marked 
for Recollection 
- Wrong tube/ 
container used
(Đánh dấu để lấy lại 
mẫu – Sử dụng sai ống/
lọ đựng mẫu)

Specimen received 
with sufficient volume
Nhận mẫu bệnh phẩm 
có đủ thể tích

Specimen received 
with insufficient 
volume i.e. the ratio of 
blood to anticoagulant 
is incorrect 
Nhận mẫu bệnh phẩm 
không đủ thể tích, ví 
dụ tỷ lệ máu với thuốc 
kháng đông không 
chính xác

Do not Process. 
Không xử lý mẫu.

Contact the collector to 
request for a recollect.
Liên hệ với người lấy 
mẫu để yêu cầu lấy lại 
mẫu.

Use Orion to 
change specimen 
status to Marked 
for Recollection – 
Insufficient Volume
Sử dụng Orion để thay 
đổi tình trạng mẫu bệnh 
phẩm thành Marked for 
Recollection - Insufficient 
Volume (Đánh dấu để 
lấy lại mẫu – Không đủ 
thể tích)

Proper and non leaking 
Specimen container
Lọ/ống đựng mẫu phù 
hợp và không rò rỉ

Improper, broken or 
Leaking Specimen 
container
Lọ/ống đựng mẫu 
không phù hợp, nứt vỡ 
hoặc rò rỉ

Do not Process. 
Không xử lý mẫu.

Contact the collector to 
request for a recollect.
Liên hệ với người lấy 
mẫu để yêu cầu lấy lại 
mẫu.

Use Orion to 
change specimen 
status to Marked 
for Recollection – 
Damaged in transit
Sử dụng Orion để thay 
đổi tình trạng mẫu bệnh 
phẩm thành Marked for 
Recollection - Damaged 
in transit (Đánh dấu để 
lấy lại mẫu – Hư hỏng khi 
vận chuyển)

Specimen received at 
appropriate time after 
collection
Tiếp nhận mẫu vào thời 
gian thích hợp sau khi 
lấy mẫu

Prolonged transport 
time beyond two hours 
Thời gian vận chuyển 
mẫu kéo dài hơn 2 giờ

Note: Specimens 
collected by invasive 
procedures and 
anatomical pathology 
specimens can be 
received regardless of 
collection date/ time.
Ghi chú: Có thể tiếp 
nhận mẫu bệnh phẩm 
được lấy bằng thủ thuật 
xâm lấn và mẫu bệnh 
phẩm giải phẫu bệnh 
bất kể ngày/giờ lấy mẫu.

Consult Biologists or 
Head of Laboratory 
prior to processing.
Tham khảo ý kiến 
của Bác sĩ xét nghiệm 
hoặc Trưởng Khoa Xét 
Nghiệm trước khi xử 
lý mẫu.

If specimen is rejected 
– contact the collector 
to request for a 
recollect.
Use Orion to 
change specimen 
status to Marked 
for Recollection – 
Delayed in transit
Nếu loại bỏ mẫu - liên 
hệ với người lấy mẫu để 
yêu cầu lấy lại mẫu.
Sử dụng Orion để thay 
đổi tình trạng mẫu bệnh 
phẩm thành Marked 
for Recollection - 
Delayed in transit 
(Đánh dấu để lấy lại 
mẫu - Chậm trễ khi vận 
chuyển)
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Other reasons for 
specimen rejection:
Các lý do hủy bỏ mẫu 
khác:
i. Haemolysed 

specimen
 Mẫu bệnh phẩm 

có hiện tượng tan 
huyết

ii. Plasma specimens 
with a clot

 Mẫu bệnh phẩm 
huyết tương có 
máu đông

iii. Specimens 
containing foreign 
materials or visible 
fibrin threads.

 Mẫu bệnh phẩm 
có chứa chất liệu 
lạ hoặc có thể nhìn 
thấy sợi fibrin rõ 
ràng.

iv. Grossly lipemic 
specimen

 Mẫu bệnh phẩm 
đục

v. Not transported/ 
received in proper 
temperature 
condition

 Không vận chuyển/
tiếp nhận trong 
điều kiện nhiệt độ 
phù hợp

Do not Process/ do 
not report results if 
already processed.
Không xử lý mẫu/
Không báo cáo kết 
quả nếu đã xử lý mẫu. 

Contact the collector to 
request for a recollect.
Liên hệ với người lấy 
mẫu để yêu cầu lấy lại 
mẫu.

Use Orion to change 
specimen status 
to Marked for 
Recollection – select 
the appropriate reason 
for recollection from 
the dropdown list
Sử dụng Orion để thay 
đổi tình trạng mẫu bệnh 
phẩm thành Marked 
for Recollection 
(Đánh dấu để lấy lại 
mẫu) – chọn lý do thích 
hợp từ danh sách liệt kê 
để lấy lại mẫu

Improperly Labelled Precious Specimens/ Dán Nhãn Không Đúng Cách

Precious specimens are samples that are collected through invasive procedures and are difficult or 
impossible to recollect or samples with critical life-saving tests.
Mẫu quý là mẫu bệnh phẩm được lấy bằng các thủ thuật xâm lấn và khó thực hiện hoặc không thể lấy lại 
mẫu hoặc là mẫu xét nghiệm quan trọng có khả năng cứu sống bệnh nhân.

Examples include/ Ví dụ:
• Tissues/ biopsies
 Mẫu mô/sinh thiết
• Pap smear samples
 Mẫu phết tế bào
• Bone marrow
 Mẫu tủy xương
• Body fluids e.g. CSF, joint/ pleural or amniotic fluid
 Mẫu dịch cơ thể, ví dụ: dịch não tủy, dịch khớp/dịch màng phổi, nước ối
• Fine needle aspirates
 Mẫu chọc hút tế bào bằng kim nhỏ
• Arterial blood gases
 Mẫu khí máu động mạch
• Neonatal samples
 Mẫu của trẻ sơ sinh

The Laboratory may consider accepting improperly labelled precious specimens as follows:
Khoa xét nghiệm có thể cân nhắc việc chấp nhận mẫu bệnh phẩm có giá trị nhưng dán nhãn không đúng 
cách như sau:
• The person who collected the specimen will be informed and must come to the Laboratory; complete 

sample identification and labelling. 
 Người đã lấy mẫu sẽ được thông báo và phải đến Khoa xét nghiệm để hoàn thành việc nhận dạng và dán 

nhãn mẫu bệnh phẩm.

NOTE/ GHI CHÚ: 
Incorrectly labelled specimens for blood transfusion cannot be relabelled and these will be discarded.
Không được dán lại nhãn cho mẫu liên quan đến truyền máu nhưng đã dán nhãn không đúng cách và phải 
thải bỏ các mẫu này.

Tests Not Performed at FV Hospital
Xét Nghiệm Không Thực Hiện Tại Bệnh Viện FV
Tests that are not performed locally but sent to referral laboratories are listed in the catalogue as follows:
Các xét nghiệm không được thực hiện trong bệnh viện mà phải gửi đến các phòng xét nghiệm tham chiếu 
được liệt kê trong danh mục như sau:

o External Local: tests referred laboratories within Vietnam) and “External International” (sent to 
referral laboratories outside Vietnam).
Bên Ngoài Trong Nước: xét nghiệm được gửi đến phòng xét nghiệm tham chiếu tại Việt Nam và 
“Bên Ngoài Quốc Tế” (gửi đến phòng xét nghiệm tham chiếu bên ngoài Việt Nam).

TURNAROUND TIME (TAT)/ THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM (TAT)

TAT is estimated from the time specimen is received in the laboratory. The 90th percentile TAT in minutes 
(or days) based on actual requests received over the past years is given for each test in the Test Catalogue 
section below.
Thời Gian Trả Kết Quả (TAT) được ước tính từ thời gian nhận mẫu bệnh phẩm tại Khoa Xét Nghiệm. Dựa theo 
các yêu cầu thực tế nhận được trong những năm qua, TAT trong phân vị thứ 90 (phút hoặc ngày) sẽ được quy 
định cho mỗi xét nghiệm trong phần Danh Mục Xét Nghiệm dưới đây.

• TAT for Urgent/ STAT test requests for routine Biochemistry and/ or Haematology is 60 minutes.
 TAT cho các yêu cầu xét nghiệm Khẩn Cấp/STAT đối với xét nghiệm Sinh hóa và/hoặc Huyết học là 60 phút
• TAT for routine non-batched test requests is 3 hours 
 TAT cho yêu cầu xét nghiệm thường quy không tập trung theo đợt là 3 giờ

o However this excluded Microbiology/ Bacteriology requests and tests that are processed in a 
batch on specific days of the week

 Tuy nhiên, cần loại trừ các yêu cầu và xét nghiệm Sinh hóa/Huyết học được xử lý tập trung theo đợt 
vào những ngày cụ thể trong tuần

• TAT for batched/ other requests are:
 TAT cho yêu cầu xét nghiệm tập trung theo đợt/yêu cầu khác là:

o Serology (excluding H. Pylori IgG, Total IgE and RF):______________TAT is set at 8 hours
 Huyết thanh học (ngoại trừ H. Pylori IgG, Total IgE và RF):   TAT là 8 giờ
o Bacteriology (excluding the quick tests and urine microscopy):____ TAT is set at 4 – 6 days
 Vi trùng học (ngoại trừ xét nghiệm nhanh và soi nước tiểu): TAT là 4-6 ngày
o Microbiology and Parasitology:______________________________TAT is set at 4 – 6 days
 Vi sinh và Ký sinh trùng:     TAT là 4-6 ngày
o Cytopathology:___________________________________________TAT is set at 3 – 5 days
 Tế bào học:      TAT là 3-5 ngày
o PCR:____________________________________________________ TAT is set at 3 – 5 days
 PCR:      TAT là 3-5 ngày
o External Local:____________________________________________TAT is set at 3 – 5 days
 Xét nghiệm bên ngoài ở trong nước:   TAT là 3-5 ngày
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o External International (excluding Histology):___________________ TAT is set at 15 – 20days
 Xét nghiệm bên ngoài ở quốc tế (ngoại trừ Giải phẫu bệnh): TAT là 15-20 ngày
o Histology:_______________________________________________ TAT is set at 10 – 15 days
 Giải phẫu bệnh:     TAT là 10-15 ngày

Lab Test Status Viewer app/ Ứng dụng Kiểm tra Tình trạng Xét nghiệm:

Internal laboratory customers (FV Hospital staff) can also access the Estimated Time to Complete for each 
pending test on an individual patient from the Lab Test Status Viewer app.
Khách hàng nội bộ của Khoa xét nghiệm (nhân viên Bệnh viện FV) cũng có thể truy cập vào mục Thời gian 
Dự kiến Hoàn thành của mỗi xét nghiệm đang chờ kết quả trên từng bệnh nhân từ Ứng dụng Kiểm tra Tình 
trạng Xét nghiệm.
• Upon discharge from an inpatient ward, patients will also be given a copy of all pending tests with 

their Estimated Time to Complete.
 Khi xuất viện khỏi khu vực điều trị nội trú, bệnh nhân cũng được nhận một bản sao tất cả các xét nghiệm 

đang chờ kết quả cùng với Thời gian Dự kiến Hoàn thành.

FACTORS AFFECTING THE TESTING PROCESS/ CÁC YÊU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM

FV Hospital laboratory implements and maintains many steps to enhance patient safety and achieve 
consistently higher levels of quality in laboratory testing.
Khoa xét nghiệm của Bệnh viện FV thực hiện và duy trì nhiều bước để nâng cao an toàn bệnh nhân và đạt chất 
lượng xét nghiệm cao và ổn định.

Efforts to maintain such higher levels in quality of service include educating all laboratory users and 
customers of the common causes of error in the testing process. These causes are listed below:
Những nỗ lực nhằm duy trì dịch vụ có chất lượng cao bao gồm đào tạo cho tất cả người sử dụng dịch vụ 
xét nghiệm và khách hàng về các nguyên nhân gây sai sót thường gặp trong quá trình xét nghiệm. Những 
nguyên nhân được liệt kê dưới đây:

i. Pre-pre-analytical/ Trước tiền phân tích

Inappropriate test request, patient/specimen misidentification, specimen collected from infusion route, 
specimen collection (hemolysis, clotting, insufficient volume, etc.), inappropriate container, handling, 
storage and transportation.
Yêu cầu xét nghiệm không phù hợp, nhận dạng nhầm bệnh nhân/mẫu bệnh phẩm, bệnh phẩm lấy từ đường 
truyền, lấy mẫu bệnh phẩm (tan máu, đông máu, không đủ thể tích, v.v.), lọ/ống đựng mẫu, xử lý, bảo quản và 
vận chuyển mẫu không phù hợp.

ii. Pre-analytical/ Tiền phân tích

Delays in specimen delivery or inappropriate storage; mixing up specimens during aliquoting; pipetting 
or labelling; incorrect centrifugation.
Chậm trễ khi vận chuyển mẫu hoặc bảo quản không phù hợp; lẫn lộn trong quá trình phân chia mẫu; sang 
chiết mẫu hoặc dán nhãn; ly tâm không đúng cách.

iii. Analytical/ Phân tích

Equipment malfunction, sample mix-ups, interference (endogenous or exogenous), undetected failure in 
quality control.
Thiết bị hư hỏng, lẫn lộn mẫu, nhiễu (nội sinh hoặc ngoại sinh), không phát hiện sai sót khi kiểm soát 
chất lượng.

iv. Post-analytical/ Hậu phân tích

Erroneous validation of analytical data, failure in reporting/addressing the report, long turn-around-time, 
improper data entry and manual transcription error, failure/delay in reporting critical values.
Xác nhận dữ liệu phân tích không chính xác, sai sót trong báo cáo/xử lý báo cáo, thời gian trả kết quả xét 
nghiệm kéo dài, nhập sai dữ liệu và sai sót khi sao chép thủ công, không/chậm báo cáo kết quả xét nghiệm 
có tính chất nguy cấp.

v.    Post-post-analytical/ Sau hậu phân tích

Delayed/missed reaction to laboratory reporting, incorrect interpretation, inappropriate/inadequate 
follow-up plan, failure to order appropriate consultation.
Chậm/không đáp ứng với báo cáo xét nghiệm, phân tích kết quả không chính xác, kế hoạch theo dõi không 
phù hợp/không đầy đủ, không chỉ định tư vấn thích hợp.

vi.   Factors that can affect laboratory investigations/ Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới xét nghiệm

Age/ Tuổi:
Some laboratory tests have reference ranges that are adjusted to a patient’s age, however normal age-
related changes, e.g. deterioration in renal function, may explain results outside of the reference range 
in an older patient. Clinical information and patient status must be taken into consideration when 
interpreting laboratory results especially for older patient. Assessing the patient’s previous results and 
determining the magnitude or rate of change over time can be helpful when interpreting results.
Một số xét nghiệm có khoảng tham chiếu được điều chỉnh theo độ tuổi bệnh nhân, tuy nhiên những thay đổi 
liên quan đến tuổi là bình thường, ví dụ: suy giảm chức năng thận, có thể chấp nhận được kết quả vượt ngoài 
khoảng tham chiếu ở bệnh nhân lớn tuổi. Thông tin lâm sàng và tình trạng bệnh nhân phải được xem xét khi 
diễn giải kết quả xét nghiệm đặc biệt đối với bệnh nhân lớn tuổi. Cần phải kết hợp đánh giá kết quả trước đó 
của bệnh nhân và xác định mức độ thay đổi theo thời gian khi diễn giải kết quả.

Biological rhythms/ Nhịp sinh học: 
Natural fluctuation of body fluid constituents throughout the day can result in changes of parameters 
measured by the laboratory in collected specimens. Body temperature, hormone production (e.g. cortisol, 
testosterone), platelet and cardiac function and cognitive function follow a circadian (24 hour) rhythm. 
Biến động tự nhiên của các thành phần dịch cơ thể trong suốt cả ngày có thể dẫn đến thay đổi các thông số 
xét nghiệm trong các mẫu bệnh phẩm. Nhiệt độ cơ thể, nồng độ hormone (ví dụ: cortisol, testosterone), chức 
năng tiểu cầu và tim và chức năng nhận thức cũng theo nhịp sinh học (24 giờ).

To allow for this effect, some laboratory tests are recommended at specific times of the day. Refer to 
specific instructions given on individual tests in this handbook.
Vì thế, một số xét nghiệm được đề nghị chỉ thực hiện vào những thời điểm cụ thể trong ngày. Tham khảo 
hướng dẫn cụ thể của từng xét nghiệm trong cuốn sổ tay này.

Menstrual cycle/ Chu kỳ kinh nguyệt:
Females who are menstruating have predictable monthly rhythms of FSH, LH, oestrogen and progesterone. 
Oestradiol levels decrease and FSH levels increase during menopause.
Chu kỳ kinh nguyệt cũng ảnh hưởng đến sự dao động nồng độ của FSH, LH, estrogen và progesterone. Trong 
thời kỳ mãn kinh, nồng độ Oestradiol giảm và nồng độ FSH tăng.

Pregnancy/ Thai kỳ:
Physiological changes during pregnancy result in alterations in many laboratory parameters, such as 
blood volume, liver and renal function and hormone levels.
Thay đổi sinh lý khi mang thai dẫn đến thay đổi nhiều thông số xét nghiệm, chẳng hạn như thể tích máu, chức 
năng gan và thận và nồng độ hormone.
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Diet and nutritional status/ Chế độ ăn uống và dinh dưỡng
- Fasting prior to laboratory testing may be helpful or even necessary, depending on the clinical 

scenario. Refer to specific instructions given on individual tests in this handbook.
 Nhịn ăn trước khi xét nghiệm có thể hữu ích hoặc thậm chí cần thiết, tùy thuộc vào bối cảnh lâm sàng. 

Tham khảo hướng dẫn cụ thể của từng xét nghiệm cụ thể trong sổ tay này.
- Sustained low caloric intake and starvation can result in numerous changes to laboratory parameters 

such as glucose, thyroid function, electrolytes, liver function, renal function and lipids.
 Duy trì chế độ dinh dưỡng thấp và đói có thể dẫn đến nhiều thay đổi đối với các thông số xét nghiệm như 

glucose, chức năng tuyến giáp, chất điện giải, chức năng gan, chức năng thận và lipid.
- Malnutrition is classically defined as a deficiency of protein and energy, with or without micronutrient 

deficiencies. It may also be defined as under-nutrition, over-nutrition or deficiency of specific nutrients. 
Malnutrition has varying effects on laboratory results and should be considered as a possible cause 
for results such as decreased ferritin, folate and vitamin B12 levels.

 Dinh dưỡng kém được định nghĩa là sự thiếu hụt protein và năng lượng, có hoặc không có thiếu vi chất 
dinh dưỡng. Nó cũng có thể được định nghĩa là thiếu dinh dưỡng, quá dinh dưỡng hoặc thiếu chất dinh 
dưỡng cụ thể. Dinh dưỡng kém có ảnh hưởng khác nhau đến kết quả xét nghiệm và nên được coi là 
nguyên nhân có thể dẫn đến giảm nồng độ ferritin, folate và vitamin B12.

- Dehydration can be considered as a possible cause of sodium and potassium imbalances, and can also 
affect numerous other indices, such as creatinine, urea, albumin, lipids and haematology indices.

 Mất nước có thể được coi là nguyên nhân có thể gây mất cân bằng Natri và Kali, và cũng có thể ảnh hưởng 
đến nhiều chỉ số khác, chẳng hạn như creatinine, urê, albumin, lipid và chỉ số huyết học.

- Caffeine intake causes transient increases in blood glucose levels and impairs glucose tolerance. 
It can also affect other specialized investigations such as interpretation of metanephrines when 
investigating hypertension.

 Cafein gây tăng thoáng qua nồng độ glucose trong máu và làm rối loạn dung nạp glucose. Nó cũng có 
thể ảnh hưởng đến các xét nghiệm chuyên biệt khác như xét nghiệm metanephrine khi tìm nguyên nhân 
tăng huyết áp.

- Alcohol: The effect of alcohol consumption on laboratory investigations depends on the duration 
and extent of use (increase GGT, AST, ALT, AST/ALT ratio, Triglyceride, uric acid, ferritin, CK and other 
haematological abnormalities).

 Rượu: Hiệu quả của việc tiêu thụ rượu trong điều tra xét nghiệm phụ thuộc vào thời gian và mức độ sử 
dụng (tăng tỷ lệ GGT, AST, ALT, AST / ALT, Triglyceride, axit uric, ferritin, CK và các bất thường về huyết học khác).

- Tobacco smoking: Regular smoking and exposure to nicotine can have both acute and chronic 
effects on laboratory investigations, although the mechanisms behind these changes are not fully 
understood. Within an hour of smoking one to five cigarettes, plasma/serum concentrations of 
fatty acids, adrenaline, glycerol, aldosterone and cortisol are increased. Chronic smokers may have 
persistent increases in leukocyte counts, heavy metals, lipoproteins, tumour markers and haematocrit, 
and decreases in the activity of some enzymes (e.g. angiotensin-converting enzyme).

 Hút thuốc lá: Hút thuốc thường xuyên và có tiếp xúc với nicotine có thể gây ảnh hưởng cấp tính và mãn 
tính đối với các xét nghiệm, mặc dù các cơ chế đằng sau những thay đổi này chưa được hiểu đầy đủ. Trong 
vòng một giờ sau khi hút một đến năm điếu thuốc, nồng độ axit béo / huyết tương, adrenaline, glycerol, 
aldosterone và cortisol trong huyết tương sẽ tăng lên. Những người hút thuốc mãn tính có thể có sự gia 
tăng liên tục về số lượng bạch cầu, kim loại nặng, lipoprotein, chất đánh dấu u và hematocrit và giảm hoạt 
độ của một số enzyme (ví dụ như enzyme chuyển đổi angiotensin).

Exercise/ Tập thể dục:
Extreme exercise or vigorous exercise in a person unaccustomed to this level of activity can result in 
changes to some laboratory parameters e.g. increased CK levels, anaerobic exercise increases TSH and 
FT4 levels, but decreases FT3. Liver function (AST and to a lesser extent ALT) tests can increase after 
exercise. Transient proteinuria and haematuria are also common after exercise. Other analytes that can 
be increased by exercise include urea, creatinine, lactate dehydrogenase, prothrombin time, and D-dimer 
levels. Fibrinogen and the activated partial thromboplastin time (APTT) can be reduced. Most of these 
effects are likely to be transitory

Tập thể dục cường độ cao hoặc mạnh ở một người không quen với mức độ hoạt động này có thể dẫn đến 
thay đổi một số thông số xét nghiệm, ví dụ: tăng nồng độ CK, tập thể dục trong điều kiện thiếu khí làm tăng 
mức TSH và FT4, nhưng giảm FT3. Xét nghiệm chức năng gan (AST và đôi khi ALT) có thể tăng sau khi tập thể 
dục. Protein niệu thoáng qua và tiểu máu cũng thường gặp sau khi tập thể dục. Các chỉ số khác có thể tăng lên 
sau tập thể dục bao gồm urê, creatinine, LDH, thời gian prothrombin và nồng độ D-dimer nhưng Fibrinogen 
và APTT có thể giảm. Hầu hết các ảnh hưởng này có thể là nhất thời.

Medication/ Thuốc
Intake of medication may influence the interpretation of laboratory test results. This phenomenon, 
commonly referred to as drug-laboratory test interactions (DLTIs) can be a major source of laboratory 
errors and it is important for physicians, pharmacists, laboratory specialists and patients to be aware of 
these interactions. The table below lists some of the most common laboratory test results which may be 
affected by drug interference1,2.
Thuốc có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Hiện tượng này, thường được gọi là tương tác xét nghiệm 
và thuốc (DLTI) có thể là nguyên nhân chính gây ra lỗi xét nghiệm và điều quan trọng là các bác sĩ, dược sĩ, bác 
sĩ xét nghiệm và bệnh nhân phải biết về các tương tác này. Bảng dưới đây liệt kê một số kết quả xét nghiệm 
phổ biến nhất xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu thuốc1,2.

Prescription Drugs/ Thuốc kê đơn

Drug/ Tên thuốc
Laboratory Test Potentially Affected/
Xét nghiệm bị ảnh hưởng

Amiodarone; Cotrimoxazole; Daptomycin;
Erythromycin; Omeprazole; NSAIDS; Propranolol; 
Telavancin

False Mild Increase/ Tăng nhẹ giả: PT and INR

High-dose glucocorticoids; Dopamine/
obutamine; Octretide

False Mild Decrease/ Giảm nhẹ giả: TSH

Imipenem/ Cilastatin (Primaxin) False Positive/ Dương giả: Galactomannan

IV administered Vitamin C False Mild Increase/ Tăng nhẹ giả: Glucometer Results

Ciprofloxacin; Chloroquinine; Quinine False Mild Increase/ Tăng nhẹ giả:  Urine Protein

PAM salts for organophosphorus poisoning False Severe Increase/ Tăng đáng kể giả:  Glucose

Cephalosporin False Positive/ Dương giả:
Urine Glucose Urine Ketone Direct Coombs Test

Psychotropic Drugs False Positive/ Dương giả:
Pregnancy Tests or Drug Screening

Contrast Media 
Prior to having laboratory specimens collected 
it is recommended to wait at least 4 hours after 
contrast media is administered
Chất cản quang
Trước khi thu thập mẫu xét nghiệm, nên đợi ít nhất 
4 giờ sau khi sử dụng chất cản quang

ACE; Protein levels (blood); Calcium; Creatinine; 
TIBC; Zinc; Magnesium; Selenium

Proton Pump Inhibitors (PPI) omeprazole,
lansoprazole, dexlansoprazole, rabeprazole,
pantoprazole, esomeprazole, esomeprazole

False Negative/ Âm giả: UBT
False Positive/ Dương giả: UBT (long-term use)
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Over-The-Counter Drugs/ Thuốc không kê đơn

Biotin (Vitamin B7) 
Sources of biotin naturally occur in foods and can 
be found in multi-vitamin, Bcomplex, and biotin 
only supplements.
Biotin (Vitamin B7) 
Nguồn biotin tự nhiên có trong thực phẩm và 
có thể được tìm thấy trong các chất bổ sung đa 
vitamin, Bcomplex và biotin

False Mild Increase/ Tăng nhẹ giả:
Free T4, FreeT3, Testosterone, Estradiol, Cortisol, IgE
False Moderate Decrease/ Giảm giả, mức độ vửa:
TSH, FSH, LH, Insulin, Autoantibodies, Vitamin 
B12, Folate, Vitamin D, PSA, CEA, HCG, PTH,
Thyroglobulin, Ferritin, DHEA-S, Hepatitis A IgM, 
HBsAg, HBsAb, HBcAb, HCV Ab

Reference/ Tham khảo:
1      https://www.federalregister.gov/agencies/food-and-drug-administration: Testing for Biotin
         Interference in In Vitro Diagnostic Devices
2      Yao H et al. FDA -approved drugs that interfere with laboratory tests: A systematic search of US drug
         labels. Crit Rev Clin Lab Sci. 2017;54(1):1 -17

Results from Referral Laboratories/ Kết Quả từ Phòng Xét Nghiệm Tham Chiếu

• Referral laboratory results are scanned into the Hospital Information System under the patient records.
 Kết quả từ Phòng Xét Nghiệm Tham Chiếu được scan vào Hệ Thống Thông Tin Bệnh Viện và lưu trong 

hồ sơ bệnh nhân.
• Referral laboratory results are not amended by FV Hospital before scanning to the patient records.
 Bệnh viện FV không được sửa đổi kết quả từ Phòng Xét Nghiệm Tham Chiếu trước khi scan vào hồ sơ 

bệnh nhân

Amended Results/ Sửa đổi kết quả

• Results amended after release of results will be immediately communicated the requesting doctor or 
requesting location by phone.

 Sửa đổi kết quả sau khi công bố sẽ được thông báo ngay cho bác sĩ yêu cầu hoặc nơi yêu cầu qua điện thoại.
• Amended results will include a comment to that effect on the report.
 Trên báo cáo kết quả cũng sẽ xuất hiện ghi chú về việc sửa đổi kết quả 
• Printed copies of the report issued before amendment will also be recalled for discard.
 Bản sao của báo cáo được công bố trước khi sửa đổi cũng sẽ được thu hồi để loại bỏ.

Test Delays or Change in Laboratory Services/ Chậm Trễ hoặc Thay Đổi Dịch Vụ Xét Nghiệm

• The requesting doctor(s), relevant clinical personnel and relevant location will be informed when 
delays are anticipated or when requested tests are unavailable due to unforeseen technical problems.

 (Các) bác sĩ yêu cầu, nhân viên lâm sàng và nơi yêu cầu liên quan sẽ được thông báo bằng thư điện tử 
(email) khi dự kiến có sự chậm trễ hoặc khi các xét nghiệm được yêu cầu không thực hiện được do các sự 
cố kỹ thuật không lường trước.

LABORATORY RESULTS (PROCEDURE FOR REPORTING LABORATORY RESULTS (WIN-405)
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM (QUY TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM (WIN-405)

• Laboratory reports are only released if the internal quality control has been performed, reviewed and 
results found to be acceptable.

 Các báo cáo của Khoa Xét Nghiệm chỉ được công bố nếu đã thực hiện và xem xét việc kiểm soát chất 
lượng nội bộ với kết quả chấp nhận được

• Reports are made available through the Hospital Information System following review, and verification 
by authorised personnel.

 Báo cáo được cung cấp thông qua Hệ Thống Thông Tin Bệnh Viện sau khi nhân viên có thẩm quyền xem 
xét và xác minh.

• All Laboratory results are treated with the strictest confidentiality.
 Tất cả các kết quả của Khoa Xét Nghiệm được xử lý với sự bảo mật nghiêm ngặt nhất.

Verbal/ Phoned Results/ Thông Báo Kết Quả Bằng Lời Nói/Qua Điện Thoại

• Giving results verbally or through the phone is strongly discouraged due to increased risk of 
transcription errors and misinterpretations. 

 Không khuyến khích thông báo kết quả bằng lời nói hoặc qua điện thoại do tăng nguy cơ sao chép và 
biện luận sai.

• Only critical results can be given through the phone directly to a requesting doctor or clinical staff 
responsible for the patient.

 Chỉ có thể thông báo kết quả có tính chất nguy cấp qua điện thoại trực tiếp cho bác sĩ yêu cầu hoặc nhân 
viên lâm sàng chịu trách nhiệm về bệnh nhân.

• The requesting doctor or clinical staff must read-back the name of the patient and the results to 
confirm correct transmission of results. 

 Bác sĩ yêu cầu hoặc nhân viên lâm sàng phải đọc lại tên của bệnh nhân và kết quả để xác nhận việc thông 
báo kết quả chính xác.

CONSULTANCY (LABORATORY CONSULTATION PROCEDURES (POP-551)
TƯ VẤN (QUY TRÌNH TƯ VẤN CỦA KHOA XÉT NGHIỆM(POP-551)

One (1) Biologist will be on-call on a rotating roster managed by the Biologists and approved by the Head 
of Laboratory. 
Một (1) Bác Sĩ Xét Nghiệm sẽ trực qua điện thoại theo lịch làm việc luân phiên giữa các Bác Sĩ Xét Nghiệm và 
sự phê duyệt của Trưởng Khoa Xét Nghiệm.
Laboratory customers can request advice on any of the laboratory activities including, but not limited to, 
selection of appropriate tests, specimen types required for specific tests and interpretation of laboratory results.
Khách hàng của Khoa Xét Nghiệm có thể yêu cầu tư vấn về bất kỳ hoạt động xét nghiệm bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở việc lựa chọn các xét nghiệm phù hợp, các mẫu bệnh phẩm cần thiết cho các xét nghiệm 
cụ thể và giải thích kết quả xét nghiệm.
Consultation can be sought through direct verbal communication, telephone, email, letter or through the 
FV Hospital website.
Có thể yêu cầu tư vấn thông qua giao tiếp bằng lời nói trực tiếp, điện thoại, email, thư hoặc thông qua trang 
web của Bệnh viện FV.

Biologist on-call can be reached on 096 262 7814
Số điện thoại liên hệ với Bác Sĩ Xét Nghiệm là 096 262 7814
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CONFIDENTIALITY (LABORATORY CONFIDENTIALITY AGREEMENT (TEM-415)
TÍNH BẢO MẬT (THỎA ƯỚC BẢO MẬT TẠI KHOA XÉT NGHIỆM(TEM-415)

All patient information is maintained in the strictest of confidence and will not be shared to external 
parties without approval from the patient or authorised guardian for minors.
Tất cả thông tin bệnh nhân đều được lưu trữ với độ bảo mật nghiêm ngặt nhất và sẽ không cung cấp cho các 
bên bên ngoài bệnh viện mà không có sự chấp thuận của bệnh nhân hoặc người giám hộ được ủy quyền 
cho trẻ vị thành niên.
Specimens received in the laboratory will not be used to perform other tests without the patient’s consent. 
Any specimen used for scientific purposes will be identified by a unique specimen number and will not 
include the patient’s identity to ensure complete anonymity of the patient.
Mẫu bệnh phẩm nhận được tại Khoa Xét Nghiệm sẽ không được sử dụng để thực hiện các xét nghiệm khác 
nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân. Bất kỳ mẫu bệnh phẩm nào được sử dụng cho mục đích khoa học sẽ 
được xác định bằng một số mẫu bệnh phẩm duy nhất và sẽ không bao gồm danh tính bệnh nhân nhằm bảo 
đảm sự ẩn danh hoàn toàn cho bệnh nhân.
Only personnel with specific tasks related to the testing process have access to patient information.
Chỉ nhân viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến quy trình xét nghiệm mới có quyền tiếp cận thông 
tin của bệnh nhân.

COMPLAINTS/ FEEDBACK (PROCEDURE FOR MANAGEMENT OF LABORATORY COMPLAINTS (WIN-398)/ 
THAN PHIỀN/PHẢN HỒI (QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHIẾU NẠI HOẶC PHẢN ÁNH CỦA NHÂN VIÊN LÂM SÀNG, 
BỆNH NHÂN, NHÂN VIÊN KHOA XÉT NGHIỆM HOẶC CÁC BÊN KHÁC (WIN-398)

Laboratory users or customers can raise complaints and provide feedback through any of several channels 
including direct verbal communication, telephone, email or through the FV Hospital customer service 
team.
Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm hoặc khách hàng có thể than phiền và cung cấp phản hồi qua bất kỳ 
phương tiện nào, bao gồm trao đổi trực tiếp, qua điện thoại, email hoặc qua Phòng Dịch Vụ Khách Hàng của 
Bệnh Viện FV.

Email address for direct feedback to the hospital: information@fvhospital.com
 Telephone: +84 28 54 11 33 33
 Địa chỉ email để gửi phản hồi trực tiếp đến bệnh viện: information@fvhospital.com
 Điện thoại: +84 28 54 11 33 33

Anatomical Pathology
Giải phẫu bệnh

Bacteriology
Vi khuẩn

Biochemistry
Xét nghiệm Sinh hóa

External International
Xét nghiệm bên ngoài quốc tế

External Local
Xét nghiệm bên ngoài trong nước

Haematology
Huyết học

Microbiology
Vi trùng

PCR 
Sinh học phân tử

POCT
Xét nghiệm nhanh tại chỗ

Profiles
Gói xét nghiệm

Serology
Huyết thanh học

Add-On Tests
Xét Nghiệm Bổ Sung
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The list below shows tests that can be added to previously collected specimens including the period 
between specimen collections to request for additional testing.

Danh sách dưới đây liệt kê các xét nghiệm có thể được bổ sung cho các mẫu bệnh phẩm được lấy trước đó 
và bao gồm khoảng thời gian tối đa từ thời điểm lấy mẫu bệnh phẩm đến lúc yêu cầu xét nghiệm bổ sung.

NB/ Lưu ý: 
• Contact laboratory to confirm if primary sample was stored as serum/ plasma

Liên hệ với phòng xét nghiệm để xác nhận xem mẫu ban đầu có được lưu trữ dưới dạng huyết thanh/
huyết tương hay không

• Tests not included on this list cannot be added to a collected specimen. Contact the laboratory for 
further confirmation if required.
Các xét nghiệm không có trong danh sách này không thể được bổ sung vào mẫu đã được lấy. Liên hệ 
Khoa Xét Nghiệm để xác nhận thêm nếu cần.

ADD-ON TESTS (APPLICABLE ONLY TO SEPARATED SERUM/ PLASMA)/ XÉT NGHIỆM 
BỔ SUNG (CHỈ ÁP DỤNG CHO HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC TÁCH)
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Test Name
Tên Xét Nghiệm

Maximum Period to 
Add Test

Thời Gian Tối Đa Để Xét 
Nghiệm Bổ Sung

TOTAL PROTEIN 6 days/ ngày

TRANSFERRIN 7 days/ ngày

TRIGLYCERIDE 2 days/ ngày

UREA 7 days/ ngày

URIC ACID 3 days/ ngày

AFP 8 hours/ giờ

B-HCG 8 hours/ giờ

CA12-5 8 hours/ giờ

CA15-3 8 hours/ giờ

CA19-9 8 hours/ giờ

CEA 8 hours/ giờ

CORTISOL 8 hours/ giờ

ESTRADIOL 8 hours/ giờ

FERRITIN 8 hours/ giờ

FREE PSA 3 hours/ giờ

FSH 8 hours/ giờ

FT3 8 hours/ giờ

FT4 8 hours/ giờ

LH 8 hours/ giờ

PRL 8 hours/ giờ

PROGESTERONE 8 hours/ giờ

PSA, TOTAL 3 hours/ giờ

RUBELLA-IgG 8 hours/ giờ

RUBELLA-IgM 8 hours/ giờ

TESTOSTERONE 8 hours/ giờ

TOXO-IgG 8 hours/ giờ

TOXO-IgM 8 hours/ giờ

TSH 18 hours/ giờ

Test Name
Tên Xét Nghiệm

Maximum Period to 
Add Test

Thời Gian Tối Đa Để Xét 
Nghiệm Bổ Sung

ALBUMIN 7 days/ ngày

ALP 7 days/ ngày

ALT 3 days/ ngày

AMYLASE 7 days/ ngày

AST 4 days/ ngày

CALCIUM 7 days/ ngày

CK-NAC 4 hours/ giờ

CREATININE 7 days/ ngày

CRP 7 days/ ngày

CRP-Hs 7 days/ ngày

BILIRUBIN, DIRECT 3 days/ ngày

GGT 7 days/ ngày

GLUCOSE 24 hours/ giờ

HDL-CHOLES-
TEROL 2 days/ ngày

IRON 7 days/ ngày

Na - SODIUM 7 days/ ngày

K - POTASSIUM 7 days/ ngày

Cl - CHLORIDE 7 days/ ngày

LACTATE 8 hours/ giờ

LDH 7 days/ ngày

LDL-CHOLES-
TEROL 24 hours/ giờ

MAGNESIUM 7 days/ ngày

PROCALCITONIN 24 hours/ giờ

PHOSPHATE 24 hours/ giờ

PREALBUMIN 3 days/ ngày

RF 1 day/ ngày

BILIRUBIN, TOTAL 24 hours/ giờ

TEST REFERENCE 
RANGES

KHOẢNG THAM CHIẾU XÉT NGHIỆM
Normal Ranges
Phạm vi bình thường

Critical Laboratory Results
 Kết quả xét nghiệm có tính chất nguy cấp
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BIOCHEMISTRY/ HÓA SINH

Lab process name
Tên quy trình xét nghiệm

Age group
Nhóm tuổi

Gender
Giới tính

Normal range
Khoảng bình 

thường

Units
Đơn vị

a-Amylase (24hr Urine) -   0 - 17 IU/L

a-Amylase (Urine) 18 y - Adult
F 13 - 319

IU/L
M 7 - 356

ACR (Albumin Creatinine Ratio 
in Urine) -   0 - 30 mg/g

Albumin (Blood)
0 d - 4d

 
28 - 44

g/L
4d - Adult 35 - 52

Albumin (CSF)
0 d - 4 y

 
0 - 450

mg/L
4 y - Adult 100 - 300

ALP

0 d - 1 m
F 48 - 406

IU/L

M 75 - 316

1 m - 1 y
F 124 - 341

M 82 - 383

1 y - 3 y
F 108 - 317

M 104 - 345

3 y - 6 y
F 96 - 297

M 93 - 309

6 y - 9 y
F 69 - 325

M 86 - 315

9 y - 12 y
F 51 - 332

M 42 - 362

12 y - 15 y
F 50 - 162

M 74 - 390

15 y - 18 y
F 47 - 119

M 52 - 171

18 y - Adult
F

30 - 120
M

ALT

0 d - 16 y
F

13 - 45

IU/L
M

16 y - Adult
F 0 - 35

M 0 - 50

Ammonia (NH3) (Blood) -
F 11 - 51

umol/L
M 16 - 60

Amyp - Alpha Amylase Pancreatic 
(Blood)

0 d - 2 y

 

0 - 20

IU/L2 y  - 18 y 9 - 35

18 y - Adult 11 - 54

Amyt - Total Alpha Amylase 
(Blood) -   22 - 80 IU/L

AST

0 d - 4w
F

25 - 75

IU/L

M

4w - 16 y
F

15 - 60
M

16 y - Adult
F 0 - 35

M 0 - 50

AST : ALT Ratio -   0.8 - 1.2  

Bilirubin Direct -   0 - 3.4 umol/L

Bilirubin Total

0 d - 1d

 

24 - 149

umol/L

1d - 2d 58 - 197

2d - 5d 26 - 205

5d - 1 y 5 - 21

1 y - Adult 5 - 21

BUN - Blood Urea Nitrogen 
(Blood)

0 d - 3d

 

3 - 12

mg/dL

4d - 12 y 5 - 18

12 y - 18 y 7 - 20

18 y - 60 y 6 - 21

60 y - 90 y 8 - 23

90 y - Adult 10 - 31

BUN : Creatinine Ratio -   10 - 20  

Ca - Calcium (Urine) -
F 0 - 6.2

mmol/L
M 0 - 7.5

Calcium (24hr Urine) -   2.5 - 8 mmol/ 24hr

Calcium (Blood)

0 d - 1 w

 

1.9 - 2.6

mmol/L
1w - 2 y 2.25 - 2.75

2 y - 12 y 2.2 - 2.7

12 y - Adult 2.2 - 2.65

Chloride (Blood) -   101 - 109 mmol/L

Cholesterol - Total -   0 - 2 g/L

Cl - Chloride (24hr Urine) -   110 - 250 mmol/ 24hr
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Cl - Chloride (CSF)

0 d - 1w

 

108 - 122

mmol/L1w - 10 y 110 - 130

10 y - Adult 118 - 132

Cl - Chloride (Urine) -   32 - 290 mmol/L

Cortisol (24hr Urine) -   100 - 379 umol/L

CPK 0 d - Adult
F 0 - 145

IU/L
M 0 - 171

Creatinine (24hr Urine) -
F 7000 - 14000

umol/24 hr
M 9000 - 21000

Creatinine (Blood)

0 d - 2 m
F

22 - 90

umol/L

M

2 m - 3 y
F

11 - 34
M

3 y - 15 y
F

21 - 65
M

15 y - Adult
F 49 - 90

M 64 - 104

Creatinine Clearance (Estimated) -   71 - 151 mL/min

CRP -   0 - 5 mg/L

D-Dimer -   0 - 0.5 ug/mL

eGFR (CKD-EPI) -   90 - 600 mL/
min/1.73m2

eGFR (Cystatin C - based) -   92 - 224 mL/
min/1.73m2

FBS - Fasting Blood Sugar
0 d - 12 y   0.6 - 1

g/L
12 y - Adult   0.74 - 1.06

Fe -  Iron (Blood)

0 d - 4w
F

17.9 - 44.8

umol/L

M

4w - 4 m
F

7.2 - 17.9
M

4 m - 16 y
F

9 - 21.5
M

16 y - Adult
F 10.7 - 32.2

M 12.5 - 32.2

GFR: 24hr Urine Volume -   800 - 2500 mL

GFR: Creatinine Clearance in 
24hr Urine -

F 63 - 123
mL/min

M 74 - 129

GGT

0 d - 6 m
F 15 - 132

IU/L

M 12 - 122

6 m  - 1 y
F

1 - 39
M

1 y - 12 y
F 4 - 22

M 3 - 22

13 y - 18 y
F 4 - 24

M 2 - 42

18 y - Adult
F 0 - 38

M 0 - 55

Glu - Glucose
0 d - 12 y

 
0.6 - 1

g/L
12 y - Adult 0.74 - 1.06

Glucose (CSF)
0 d - 12 y

 
0.36 - 0.6

g/L
12 y - Adult 0.4 - 0.7

HDL Cholesterol -
F 0.65 - 2

g/L
M 0.56 - 2

hs-CRP -   0 - 1 mg/L

K - Potassium (24hr Urine) -   25 - 125 mmol/ 24hr

K - Potassium (Blood)

0 d - 1 w

 

3.7 - 5.9

mmol/L
1w - 1 y 4.1 - 5.3

1 y  - 11 y 3.4 - 4.7

11 y - Adult 3.4 - 5.5

K - Potassium (CSF) -   2.5 - 3.2 mmol/L
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K - Potassium (Urine) -   12 - 129 mmol/L

Lactate (Blood) -   0.5 - 2.2 mmol/L

Lactate (CSF)

0 d - 2d

 

1.1 - 6.7

mmol/L
3d - 1 w 1.1 - 4.4

1w - 17 y 1.1 - 2.8

17 y - Adult 1.1 - 2.4

LDH

0 d - 4d

 

290 - 775

IU/L

4d - 1 w 545 - 2000

1w - 2 y 180 - 430

2 y - 12 y 110 - 295

12 y - Adult 0 - 247

LDL Cholesterol (Direct) -   0 - 1.29 g/L

LDL Cholesterol (LDL-C) 
estimated

0 d - 18 y
  0 - 1.3 g/L

18 y - Adult

Lipase

0 d - 1 y

 

0 - 34

IU/L
1 y - 12 y 0 - 31

12 y - 18 y 0 - 55

18 y - Adult 0 - 60

Mg – Magnesium (24hr Urine) -   3 - 5 mmol/ 24hr

Mg - Magnesium (Blood) -
F 0.77 - 1.03

mmol/L
M 0.73 - 1.06

Micro-albumin (24hr Urine) -   0 - 29.9 mg/24 hrs

Na - Sodium (24hr Urine)

0 d - 10 y
F 20 - 69

mmol/ 24hr

M 41 - 115

10 y - 14 y
F 48 - 168

M 63 - 177

14 y - Adult
F

40 - 220
M

Na - Sodium (CSF) -   135 - 150 mmol/L

Na - Sodium (Urine) -   28 - 272 mmol/L

OGTT - 1hr (75gr Dex) -   0.65 - 1.8 g/L

OGTT - 2hr (75gr Dex) -   0.65 - 1.53 g/L

OGTT - Fasting (75gr Dex) -   0.65 - 0.92 g/L

Phosphate
0 d - 15 y

 
1.29 - 2.26

mmol/L
15 y - Adult 0.81 - 1.45

Phosphate (24hr Urine) -   13 - 42 mmol/ 24hr

Phosphate (Urine) -   13 - 44 mmol/L

Post Prandial Glucose - 2hr -   0.65 - 1.55 g/L

Post Prandial Glucose -1hr -   0.65 - 1.8 g/L

Pre Prandial Glucose - Fasting -   0.74 - 1.06 g/L

pre-Albumin -   0.2 - 0.4 g/L

Procalcitonin (PCT) -   0 - 0.5 ng/mL

Serum Osmolality

0 d - 1 w

 

266 - 298

mOsm/kg1w - 60 y 275 - 295

60 y - Adult 280 - 301

Sodium (Blood)

0 d - 6d

 

133 - 146

mmol/L

1w - 1 m 134 - 144

1 m  - 5 m 134 - 142

5 m  - 1 y 133 - 142

1 y  - 11 y 134 - 143

11 y - 18 y 136 - 144

18 y - Adult 136 - 145

Total Cholesterol : HDL 
Cholesterol Ratio -   0 - 3.5  

Total iron-binding capacity -   45 - 72 umol/L

Total Protein (24hr Urine) -   0 - 150 mg/24 hrs

Total Protein (Blood)

0 d - 1 m
F

41 - 63

g/L

M

1 m - 18 y
F

57 - 80
M

18 y - Adult
F

66 - 83
M
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Total Protein (CSF)

0 d - 1 w

 

400 - 1200

mg/L1w - 1 m 200 - 900

1 m - Adult 150 - 400

Transferrin

0 d - 3 m

 

1.3 - 2.75

g/L3 m - 10 y 2.03 - 3.6

10 y - Adult 2 - 3.6

Transferrin Saturation (%SAT) -
F 12 - 45  

M 15 - 50  

Triglycerides -   0 - 1.5 g/L

UPCR (Urine Protein to 
Creatinine Ratio)

0 d - 2 y
 

0 - 0.2  

2 y - Adult 0 - 0.5  

Urea (Blood)

0 d - 2 m

 

1.4 - 4.3

mmol/L2 m - 12 y 1.8 - 6.4

12 y - Adult 2.8 - 7.2

Urea (Urine) -   150 - 500 mmol/L

Urea Nitrogen (24hr Urine) -   12000 - 20000 mg/24 hrs

Urea Nitrogen (Random Urine) -   70 - 230 mmol/L

Uric Acid (24hr Urine) -   1200 - 5900 umol/24 hr

Uric Acid (Blood) -
F 155 - 357

umol/L
M 208 - 428

Uric Acid (Urine) -   2200 - 5475 umol/L

Urine Osmolality (24 hour Urine) -  
300 - 900

mOsm/kg

Urine Osmolarity (Random 
Urine) -   mOsm/kg

Urine Volume (24hrs) -   0.8 - 2.5 Litre

IMMUNOASSAYS/ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH

Lab process name
Tên quy trình xét nghiệm

Age group
Nhóm tuổi

Gender
Giới tính

Normal range
Khoảng bình 

thường

Units
Đơn vị

AFP

0 d - 4 m

 

33.8 - 3000

ng/mL

4 m - 9 m 1.6 - 113

9 m - 2 y 1.2 - 40.1

2 y  - 19 y 0.8 - 4.5

19 y - Adult 0 - 9

Anti-CCP (Cyclic Citrullinated 
Peptide) Antibodies -   0 - 17 U/mL

Anti-Thyroglobulin Antibodies

0 d - 6d

 

0 - 134

IU/mL

1w - 3 m 0 - 146

3 m  - 1 y 0 - 130

1 y  - 6 y 0 - 38

6 y  - 11 y 0 - 37

11 y - 20 y 0 - 64

20 y - Adult 0 - 115

bhCG: Quantitative (Tumor Marker) -  

0 - 5

mIU/mL

bHCG: Quantitative Maternity 
(Blood) -   mIU/mL

CA 125 -   0 - 35 IU/mL

Carbohydrate Antigen (CA) 15.3 -   0 - 31.3 IU/mL

Carbohydrate Antigen (CA) 19.9 -   0 - 35 IU/mL

Carbohydrate Antigen (CA) 72-4 -   0 - 8.2 U/mL

CEA -   0 - 3 ng/mL

CK MB -   0 - 25 IU/L

Cortisol (Blood)

0 d - 3 m

 

31.5 - 519

nmol/L

3 m - 1 y 72.6 - 634

1 y - 13 y 60.4 - 353.2

13 y - 16 y 83.6 - 472.1

16 y - 19 y 104 - 535

19 y - Adult 185 - 624
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CYFRA 21-1 antigen -   0 - 2.37 ng/mL

Ferritin

0 d - 2 w
F

39.8 - 540

ng/mL

M

2w - 6 m
F

15.3 - 375
M

6 m - 1 y
F

13.3 - 192
M

1 y - 16 y
F

10.3 - 55.8
M

16 y - 19 y
F 3.2 - 75.1

M 18.7 - 102

19 y - Adult
F 11 - 306.8

M 23.9 - 336.2

fPSA / tPSA Ratio -   0.26 - 1  

fT3 -Free Triiodothyronine

0 d - 1 y

 

4.32 - 6.85

pmol/L
1 y - 15 y 3.98 - 6.19

15 y - 19 y 3.47 - 5.31

19 y - Adult 3.8 - 6

fT4 - Free Thyroxine

0 d - 2 w

 

17.4 - 57.7

pmol/L
2w - 3 y 9.5 - 17.8

3 y - 19 y 7.9 - 13.6

19 y - Adult 7.9 - 14.4

Immunoglobulin E (IgE)

0 d - 3 m

 

0 - 1.5

IU/mL

3 m  - 1 y 0 - 1.5

1 y  - 5 y 0 - 60

5 y  - 10 y 0 - 90

10 y - 15 y 0 - 200

15 y - Adult 0 - 100

NT-proBNP (N- Terminal B-type 
Natriuretic Peptide)

0 d - 50 y

  0 - 300 pg/mL50 y - 75 y

75 y - Adult

Pro-Gastrin-Releasing-Peptide 
(ProGRP) -   0 - 77 pg/mL

Prolactin

0 d - 50 y F 71 - 569

uIU/mL0 d - Adult M 56 - 279

50 y - Adult F 58 - 418

PSA - Total -   0 - 4 ng/mL

Rheumatoid Factor (RF) - 
Quantitative -   0 - 14 IU/mL

Squamous Cell Carcinoma Antigen 
(SSCA) -   0 - 3 ng/mL

Testosterone

0 d - 1.5 y
F 0 - 2.19

nmol/L

M 0 - 9.85

1.5 y  - 7 y
F

0 - 0.35
M

7 y - 9 y
F

0 - 0.62
M

9 y - 12 y
F

0 - 1.63
M

12 y - 15 y F 0.35 - 2.26

15 y - 19 y F 0.62 - 2.98

12 y - 19 y M 0.38 - 19.6

19 y - Adult
F 0 - 2.82

M 12.1 - 20.8

Thyroglobulin -   3.5 - 77 ng/mL

Troponin T (high sensitive) -   0 - 13.9 ng/L

TSH - Thyroid Stimulating Hormone

0 d - 12 y

 

0.79 - 5.85

mU/L12 y - 19 y 0.68 - 3.35

19 y - Adult 0.34 - 5.6

Vancomycin - serum (Trough) -   10 - 15 ug/mL

Vitamin B12 (Cobalamin) -   197 - 771 pg/mL

Vitamin D Total (25-OH Vit D) -   30 - 100 ng/mL
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HAEMATOLOGY & COAGULATION/ HUYẾT HỌC & ĐÔNG MÁU

Lab process name
Tên quy trình xét nghiệm

Age group
Nhóm tuổi

Gender
Giới tính

Normal range
Khoảng bình 

thường

Units
Đơn vị

Basophil count -   0 - 1.5 10^3/mm3

Basophils % -   0 - 1.9 Percent

Eosinophil count -   0 - 0.6 10^3/mm3

Eosinophils % -   0 - 5 Percent

ESR - Erythrocyte Sedimentation 
Rate

0 d - 10 y
F

0 - 10

mm/hr.

M

10 y - 50 y
F 0 - 20

M 0 - 15

50 y - Adult
F 0 - 30

M 0 - 20

HbA1c - Glycated Haemoglobin -   4 - 6 Percent

HbA1c - Glycated Haemoglobin 
(IFCC) -   20 - 42 mmol/mol

HCT - Hematocrit

0 d - 1w

 

47 - 68

Percent

1w - 1 m 37 - 65

1 m  - 6 m 33 - 49

6 m  - 2 y 33 - 44

2 y  - 7 y 36 - 45

7 y  - 12 y 37 - 46

12 y - Adult
F 37 - 47

M 40 - 54

HGB - Haemoglobin

0 d - 1w

 

15.5 - 21.5

g/dL

1w - 1 m 12 - 20.5

1 m  - 6 m 10.5 - 16.5

6 m  - 2 y 10.5 - 14

2 y  - 7 y 12 - 14.5

7 y  - 12 y 12 - 15.5

12 y - Adult
F 11.5 - 17.5

M 12.5 - 17.5

Immature Granulocytes count 
(IG) 1 y - Adult   0 - 0.15 10^3/mm3

Lymphocyte count

0 d - 1w

 

2.5 - 8.5

10^3/mm3

1w - 1 y 2.5 - 11

1 y  - 10 y 2 - 8.5

10 y - 15 y 1.5 - 5

15 y - Adult 1.5 - 4

Lymphocytes %

0 d - 1w

 

26 - 36

Percent
1w - 1 y 40 - 64

1 y  - 10 y 36 - 56

10 y - Adult 20 - 50

MCH - Mean Cell Hemoglobin

0 d - 1w

 

35 - 40

pg

1w - 1 m 33 - 39

1 m  - 6 m 26 - 37

6 m  - 7 y 24 - 30

7 y  - 12 y 24 - 32

12 y - Adult 27 - 32

MCHC - Mean Cell Haemoglobin 
Concentration

0 d - 1 m

 

30 - 34

g/dL

1 m  - 6 m 30 - 36

6 m  - 2 y 28 - 36

2 y  - 7 y 28 - 33

7 y  - 12 y 28 - 35

12 y - Adult 30 - 36

MCV - Mean Cell Volume

0 d - 1w

 

109 - 128

fL

1w - 1 m 98 - 121

1 m  - 6 m 76 - 112

6 m  - 2 y 76 - 88

2 y  - 7 y 74 - 91

7 y  - 12 y 77 - 95

12 y - Adult 80 - 100

Monocyte count -   0 - 0.8 10^3/mm3

Monocytes % -   0 - 10 Percent

MPV - Mean Platelet Volume -   6 - 11 um3

Neutrophil count
0 d - 1w

 
5 - 17

10^3/mm3
1w - Adult 2 - 7.5
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Neutrophils %
0 d - 1w

 
51 - 71

Percent1w - Adult 40 - 80

Nucleated red blood cells 
(NRBC%) 1 m - Adult   0 - 2

PLT - Platelet Count -   150 - 400 10^3/mm3

RBC - Red Blood Count

0 d - 1w

 

4.2 - 5.7

10^6/mm3

1w - 1 m 3.4 - 5.4

1 m  - 6 m 3.4 - 4.6

6 m  - 2 y 3.8 - 5.2

2 y  - 12 y 4 - 5.4

12 y - Adult F 3.8 - 5.7

  M 4 - 6.5

RCDW - Red Cell Distribution 
Width -   11 - 16 Percent

Reticulocyte % -   0.5 - 1.5 Percent

Reticulocyte count -   0.02 - 0.08 10^6/mm3

RRBC - Red Blood Count (ReticT)

0 d - 1w

 

4.2 - 5.7

10^6/mm3

1w - 1 m 3.4 - 5.4

1 m  - 6 m 3.4 - 4.6

6 m  - 2 y 3.8 - 5.2

2 y  - 12 y 4 - 5.4

12 y - Adult F 3.8 - 5.7

  M 4 - 6.5

WBC - White Blood Count

0 d - 1w

 

8 - 30

10^3/mm3

1w - 1 m 7 - 21

1 m  - 6 m 6 - 19

6 m  - 2 y 5 - 16

2 y  - 7 y 4.5 - 13

7 y  - 12 y 4.5 - 11

12 y - Adult 4 - 10

APTT - Activated Partial 
Thromboplastin Time -   22 - 40 seconds

APTT Therapeutic Ratio -   0.78 - 1.25  

Fib - Fibrinogen
0 d - 4w

 
1.25 - 3

g/L
4w - Adult 2 - 4

INR - International Normalized 
Ratio -   0.9 - 1.2  

PT - Prothrombin Time (Activity 
percentage) -   70 - 110 Percent

Rosner Index -   12 - 15 Percent

BLOOD GAS/ KHÍ MÁU

Lab process name
Tên quy trình xét nghiệm

Age group
Nhóm tuổi

Gender
Giới 
tính

Normal range
Khoảng bình 

thường

Units
Đơn vị

pCO2 - Carbon Dioxide (VBG) -   39 - 54 mmHg

 tHb - Total Hemoglobin (VBG)

0 d - 1w

 

15.5 - 21.5

g/dL

F

M

1w - 1 m

 

12 - 20.5F

M

1 m  - 6 m
 

10.5 - 16.5
M

6 m  - 2 y
 

10.5 - 14
M

2 y  - 7 y
 

12 - 14.5
M

7 y  - 12 y
 

12 - 15.5
M

12 y - Adult
F 11.5 - 17.5

M 12.5 - 17.5

Anion Gap
-

  8 - 16 mmol/L

BE - Base Excess(VBG)   -5 - 5 mmol/L

BE(B )- Base Excess (Blood) (ABG)

0 d - 1 m   -10 - -2

mmol/L
1 m - 12 m   -7 - -1

12 m - 15 y   -4 - 2

15 y - Adult   -2.3 - 2.7

BE(B )- Base Excess (Blood) (VBG)
-

  -2 - 3 mmol/L

Bicarbonate   22 - 29 mmol/L
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Carboxyhaemoglobin (AGB)
0 d - 1 m   0 - 10

Percent
1 m - Adult   0 - 1.5

Carboxyhaemoglobin (COHb)
0 d - 1 m   0 - 10

Percent
1 m  - Adult   0 - 1.5

cHCO3 - Bicarbonate Calculated 
(VBG) -   24 - 28 mmol/L

cHCO3-Bicarbonate Calculated 
(actual) (ABG)

0 d - 1d   19 - 23

mmol/L
1d - 3 m   19 - 25

3 m - 12 m   20 - 24

1 y - Adult   21 - 27

cHCO3-Bicarbonate Calculated 
(actual) (VBG) -   23 - 28 mmol/L

Chloride (ABG)

0 d - 1 m   98 - 113

mmol/L1 m - 90 y   98 - 107

90 y - Adult   98 - 111

Hematocrit (VBG)

-

  38 - 51 Percent

Ionised Calcium (ABG)   1.15 - 1.33 mmol/L

Ionised Calcium (VGB)   1.12 - 1.32 mmol/L

Ionized Calcium (Blood)   1.15 - 1.33 mmol/L

Lactate   0.5 - 2 mmol/L

Methaemoglobin(AGB)   0 - 2 Percent

pCO2 - Carbon Dioxide  (ABG)

0 d - 5d   27 - 40

mmHg6d - 1 y 1   27 - 41

2 y - Adult   35 - 45

pCO2 Temp Corrected(ABG)

0 d - 1 m
F

29 - 49

mmHg

M

1 m - 4 m
F

27 - 40
M

4 m - 12 m
F

27 - 41
M

12 m - 
Adult

F 32 - 45

M 35 - 48

pCO2 Temp Corrected(VBG) -   41 - 51 mmHg

pH (ABG)
0 d - 4d

 
7.27 - 7.47

 
5d - Adult 7.35 - 7.45

pH (Pleural Fluid) -   7.6 - 7.66  

pH (VBG) -   7.33 - 7.43  

pH Temperature Corrected(ABG)

0 d - 2d

 

7.29 - 7.45

 
2d - 60 y 7.35 - 7.45

60 y - 90 y 7.31 - 7.42

90 y - Adult 7.26 - 7.43

pH Temperature Corrected(VBG) -   7.31 - 7.41  

pO2 - Oxygen (ABG)
0 d - 1 m   54 - 95

mmHg
1 m  - Adult   80 - 100

pO2 - Oxygen (VBG) -   25 - 43 mmHg

pO2 Temperature Corrected(ABG)

0 d - 1d   54 - 95

mmHg

1d - 60 y   83 - 108

60 y - 70 y   80 - 108

70 y - 80 y   70 - 108

80 y - 90 y   60 - 108

90 y - Adult   50 - 108

Potassium (ABG)

0 d - 1 m   3.7 - 5.9

mmol/L
1 m - 12 m   4.1 - 5.3

12 m - 15 y   3.4 - 4.7

15 y - Adult   3.5 - 5.1

Potassium (VGB) -   3.5 - 4.9 mmol/L

SO2 - Oxygen Saturation - 
Calculated (VBG) -   60 - 85 Percent

SO2 - Oxygen Saturation - 
Calculated(ABG)

0 d - 1 m
F

40 - 90

Percent
M

1 m - Adult
F

94 - 98
M

sO2 - Oxygen Saturation - Direct 
(ABG) -   94 - 99 Percent

SO2 - Oxygen Saturation - Direct 
(VBG) -   60 - 85 Percent

Sodium (ABG)

0 d - 1 m

 

133 - 146

mmol/L
1 m - 12 m 139 - 146

12 m - 15 y 138 - 145

15 y - Adult 136 - 145

Sodium (VGB) -   138 - 146 mmol/L
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BACTERIOLOGY/ XÉT NGHIỆM VI KHUẨN

Lab process name
Tên quy trình xét nghiệm

Age group
Nhóm tuổi

Gender
Giới tính

Normal range
Khoảng bình 

thường

Units
Đơn vị

ADDIS: Cast count -

 

0 - 5

count/mL

ADDIS: Cylinders count - count/mL

ADDIS: Cylinders per minute - count/ min

ADDIS: RBC count -
0 - 2000

count/mL

ADDIS: RBC per minute - count/ min

ADDIS: Urine Volume - 100 - 350 mL

ADDIS: WBC count -
0 - 2000

count/mL

ADDIS: WBC per minute - count/ min

Microscopy - RBC - 0 - 1 / uL

Microscopy - WBC - 0 - 4 / uL

Semen analysis / Phân tích tinh dịch

Semen pH Adult M 7.2 - 14  

Semen Volume Adult M 1.5 - 7.6 mL

Spermatozoa  Non-Progressive 
Motility (NP) % Adult M 0 - 22 Percent

Spermatozoa concentration (10^6 
per ml) Adult M 15 - 259 10^6/ mL

Spermatozoa Immotile (IM)% Adult M 19 - 65 Percent

Spermatozoa Normal Morphology % Adult M 4 - 100 Percent

tHb-Total Hemoglobin (ABG)

0 d - 1w

 

15.5 - 21.5

g/dL

1w - 1 m 12 - 20.5

1 m - 6 m 10.5 - 16.5

6 m - 2 y 10.5 - 14

2 y - 7 y 12 - 14.5

7 y - 12 y 12 - 15.5

12 y - Adult
11.5 - 17.5

M 12.5 - 17.5

tHb-Total Hemoglobin (VBG) -   12 - 17 g/dL
POINT-OF-CARE/ XÉT NGHIỆM NHANH TẠI CHỖ

Spermatozoa Progressive Motility 
(PR) % Adult M 32 - 75 Percent

Spermatozoa Total Motile (PR + NP) 
% Adult M 35 - 81 Percent

Spermatozoa Vitality (% Alive) Adult M 58 - 92 Percent

Spermatozoa: Total Number (10^6/ 
ejaculate) Adult M 39 - 928 10^6/ 

Ejaculate

Lab process name
Tên quy trình xét nghiệm

Age group
Nhóm tuổi

Gender
Giới tính

Normal 
range

Khoảng bình 
thường

Units
Đơn vị

BE(B)-Base Excess (Blood) (ABG)

0 d - 1 m   -10 - -2 mmol/L

1 m - 12 m   -7 - -1 mmol/L

12 m - 15 y   -4 - 2 mmol/L

15 y - Adult   -2.3 - 2.7 mmol/L

cHCO3 - Bicarbonate Calculated 
(actual) (ABG)

0 d - 1d   19 - 23 mmol/L

1d - 3 m   19 - 25 mmol/L

3 m - 12 m   20 - 24 mmol/L

1 y - Adult   21 - 27 mmol/L

pCO2 Temp Corrected (ABG)

0 d - 1 m
F

29 - 49
mmHg

M mmHg

1 m - 4 m
F

27 - 40
mmHg

M mmHg

4 m - 12 m
F

27 - 41
mmHg

M mmHg

12 m - Adult
F 32 - 45 mmHg

M 35 - 48 mmHg

pH Temperature Corrected (ABG)

0 d - 2d   7.29 - 7.45  

2d - 60 y   7.35 - 7.45  

60 y - 90 y   7.31 - 7.42  

90 y - Adult   7.26 - 7.43  
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pO2 Temperature Corrected (ABG)

0 d - 1d   54 - 95 mmHg

1d - 60 y   83 - 108 mmHg

60 y - 70 y   80 - 108 mmHg

70 y - 80 y   70 - 108 mmHg

80 y - 90 y   60 - 108 mmHg

90 y - Adult   50 - 108 mmHg

Point of Care - 
Carboxyhaemoglobin (AGB)

0 d - 1 m   0 - 10 Percent

1 m - Adult   0 - 1.5 Percent

Point of Care - Chloride (AGB)

0 d - 1 m   98 - 113 mmol/L

1 m - 90 y   98 - 107 mmol/L

90 y - Adult   98 - 111 mmol/L

Point of Care - Ionised Calcium 
(AGB)

-

  1.15 - 1.33 mmol/L

Point of Care - Lactate (AGB)   0.5 - 2 mmol/L

Point of Care - Methaemoglobin 
(AGB)   0 - 2 Percent

Point of Care - Oxyhaemoglobin 
(AGB)   90 - 98 Percent

Point of Care - Potassium (AGB)

0 d - 1 m   3.7 - 5.9 mmol/L

1 m - 12 m   4.1 - 5.3 mmol/L

12 m - 15 y   3.4 - 4.7 mmol/L

15 y - Adult   3.5 - 5.1 mmol/L

Point of Care - Sodium (AGB)

0 d - 1 m   133 - 146 mmol/L

1 m - 12 m   139 - 146 mmol/L

12 m - 15 y   138 - 145 mmol/L

15 y - Adult   136 - 145 mmol/L

Point of Care- ACT( iStat)
-

  74 - 137 seconds

Point of Care -Anion Gap (AGB)   8 - 16 mmol/L

SO2-Oxygen Saturation - 
Calculated (ABG)

0 d - 1 m
F

40 - 90
Percent

M Percent

1 m - Adult
F

94 - 98
Percent

M Percent

tHb - Total Hemoglobin (ABG)

0 d - 1w
F

15.5 - 21.5
g/dL

M g/dL

1w - 1 m
F

12 - 20.5
g/dL

M g/dL

1 m  - 6 m
F

10.5 - 16.5
g/dL

M g/dL

6 m  - 2 y
F

10.5 - 14
g/dL

M g/dL

2 y  - 7 y
F

12 - 14.5
g/dL

M g/dL

7 y  - 12 y
F

12 - 15.5
g/dL

M g/dL

12 y - Adult
F 11.5 - 17.5 g/dL

M 12.5 - 17.5 g/dL

Point of Care - Glucose (ACCU-
CHEK inform II)

0 d - 1d   40 - 60 mg/dL

1d - 1 y   50 - 80 mg/dL

1 y - 8 y   60 - 100 mg/dL

8 y - Adult   74 - 106 mg/dL
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CRITICAL LABORATORY RESULTS/ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CÓ TÍNH CHẤT NGUY CẤP

• Critical laboratory results abnormal values which require immediate and urgent clinician attention.
 Kết quả xét nghiệm có tính chất nguy cấp là các giá trị bất thường cần bác sĩ lưu ý khẩn cấp và ngay tức thì.
• The tables below list these critical values:
 Bảng dưới đây liệt kê các giá trị có tính chất nguy cấp:

Clinical Chemistry/ Hóa Học Lâm Sàng

Test Parameter/
Thông Số Xét Nghiệm

Condition/ Điều Kiện
Low Critical Value
Giá Trị Có Tính Chất 

Nguy Cấp Thấp

High Critical Value
Giá Trị Có Tính Chất 

Nguy Cấp Cao

Ammonia Ammonia: μmol/L ≥ 150

Alanine Aminotransferase ALT (Initial/ Mới sinh ban 
đầu): IU/L ≥ 1000

Aspartate Aminotransferase AST (Initial/ Mới sinh 
ban đầu): IU/L ≥ 1000

Bilirubin Total (serum)
Tổng số bilirubin (huyết thanh)

BilT (age 0 days – 1 
year)/ (0 ngày tuổi – 1 

tuổi): μmol/L
≥ 250

Calcium (serum)
Canxi (huyết thanh)

Ca (all/ Tất cả): mmol/L ≤ 1.65 ≥ 3.49

Creatinine - initial
Mới sinh ban đầu

Crea (adults)/ (người 
lớn): μmol/L ≥ 654

Glucose (serum)
Glucose (huyết thanh)

Glu (age 0 days – 12 year)
(0 ngày tuổi – 12 tuổi): g/L ≤ 0.3 ≥ 2.0

Glu (age > 12 yr)
(> 12 tuổi): g/L ≤ 0.4 ≥ 5.0

Magnesium
Magiê

Mg (All)/ (Tất cả): 
mmol/L ≤ 0.4 ≥ 2.0

N- Terminal B-type Natriuretic 
Peptide

NT-proBNP: (age ≤50 
yrs)/ (≤50 tuổi)  pg/mL ≥ 450

NT-proBNP: (age 50 - 75 
yrs)/(50 – 75 tuổi):  pg/

mL
≥ 900

NT-proBNP: (age ≥ 75 yrs)/ 
(≥ 75 tuổi)   pg/mL ≥ 1800

Potassium (serum)
Kali (huyết thanh)

K (age 0 – 1 yr)/
(0 - 1 tuổi) : mmol/L ≤ 2.5 ≥ 6.9

K (age > 1 yr)/
(> 1 tuổi): mmol/L ≤ 2.5 ≥ 5.9

Sodium (serum)
Natri (huyết thanh)

Na (all)/ (Tất cả): mmol/L ≤ 120 ≥ 160

Troponin T (High Sensitivity) 
- initial

Troponin T (siêu nhạy) - Mới sinh 
ban đầu

TnT - hs (all)/ Siêu nhạy 
(Tất cả): ng/L ≥ 100

Lactate Lact: mmol/L ≥ 4

Lipase Lip: IU/L ≥ 700

Haematology & Coagulation/ Huyết Học & Đông Máu

Test Parameter/
Thông Số Xét Nghiệm

Condition/ Điều Kiện
Low Critical Value

Giá Trị Có Tính Chất Nguy 
Cấp Thấp

High Critical Value
Giá Trị Có Tính Chất 

Nguy Cấp Cao

Haemoglobin

HGB (Adults)/
(người lớn): g/dL

≤ 7 
(decrease of 2 g/dL ≤ 48 hrs)

(giảm 2 g / dL ≤ 48 giờ)

HGB (Children)/
(trẻ em): g/dL

≤ 8.5 (decrease of 2 g/dL ≤ 
48 hrs)

≤ 8,5 (giảm 2 g / dL ≤ 48 giờ

HGB (Neonates)
(sơ sinh): g/dL

≤ 10 (decrease of 2 g/dL ≤ 
48 hours)

≤ 10 (giảm 2 g / dL ≤ 48 giờ)

White Blood Cell
Số lượng bạch cầu

WBC (All)/ (Tất cả): 
10^3/mm3 ≤ 2 ≥ 50

Neutrophil count
Số lượng bạch cầu 

trung tính

Neu# (All)/ (Tất cả): 
10^3/mm3 ≤ 0.5 ≥ 25

Platelet Count
Số lượng tiểu cầu

PLT (All)/ (Tất cả):
10^3/mm3 ≤ 50 ≥ 1000

Peripheral Blood Smear 
Investigation

Khảo Sát Phết Máu 
Ngoại vi

PBS - Initial or Neonates
giai đoạn ban đầu mới 
sinh hoặc Trẻ sơ sinh

Leukemic cells, abnormal leukemoid reaction , 
sickle cells

Tế bào bạch cầu, phản ứng bạch cầu bất thường,
tế bào hình liềm

Prothrombin Time 
(Activity percentage)
Thời gian Prothrombin 

(Phần trăm)

PT (All)/ (Tất cả): %

< 30% for patients not using anti-coagulant
(without INR)

<30% cho bệnh nhân không sử dụng thuốc chống 
đông máu (không có INR)

PT (All)/ (Tất cả): %

< 20 % for patients using anti-coagulant
(cardio-department)

<20% cho bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông 
máu (khoa tim mạch)

International
Normalised Ratio

Tỷ Số Chuẩn Hoá Quốc Tế
INR (All)/ (Tất cả): ≥ 5.0

Activated Partial 
Thromboplastin Time
Thời Gian Prothrombin 

Kích Hoạt Một Phần

APTT (Non Heparinised 
reducing substances): 

seconds
(Các chất khử không 

Heparin): giây

≤ 5 ≥ 70

APTT (Heparin therapy): 
seconds

(Liệu pháp heparin): giây
≤ 2 ≥ 100

Fib - Fibrinogen Fib (All)/ (Tất cả): g/L ≤ 1 ≥ 8
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Microbiology/ Vi Sinh Học

Test Parameter/
Thông Số Xét Nghiệm Condition/ Điều Kiện Critical Value

Giá Trị Có Tính Chất Nguy Cấp

Blood Culture Investigation
Khảo Sát Cấy Máu

Adult, Paediatric, Central Line (All)
Người Lớn, Nhi Khoa, Đường Truyền 
Trung Tâm (Tất cả)

Any Positive Organism: 
Stain and, or Growth
Bất kỳ sinh vật tích cực:
Chất nhuộm và, hoặc khối u

Bone Marrow Investigation
Khảo Sát Tủy Xương

All/ (Tất cả)
Any Positive Organism: 
Stain and, or Growth
Bất kỳ sinh vật tích cực:
Chất nhuộm và, hoặc khối u

CSF, or other Central Nervous
System specimen, pericardial 
fluid, pleural fluid, peritoneal fluid
Dịch não tủy, hoặc mẫu bệnh 
phẩm hệ thần kinh trung ương, 
dịch màng tim, dịch màng phổi, 
dịch màng bụng

All/ (Tất cả)

Any Positive Organism: 
Stain and, or Growth
Bất kỳ sinh vật tích cực:
Chất nhuộm và, hoặc khối u

Urine Culture Investigation
Khảo Sát Cấy Nước Tiểu 0-1 Months/ 0-1 tháng tuổi

Any Positive Organism: 
Stain and, or Growth
Bất kỳ vi khuẩn dương tính:
Chất nhuộm và, hoặc
tăng trưởng

Culture Investigation
Khảo Sát Nuôi Cấy

Vanco Resistant Enterococcus (VRE)
Các loại khuẩn cầu Ruột Kháng 
Vancomycin (VRE) 

When detected
Khi được phát hiện

Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae 
(CRE)/ Vi khuẩn gram âm đường ruột 
kháng kháng sinh Carbapenem (CRE)

When detected
Khi được phát hiện

Methicillin Resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA)/ Khuẩn Staphylococcus 
Aureus kháng Methicillin (MRSA)

When detected
Khi được phát hiện

Cephalosporin-Resistant 
Klebsiella spp (CephR-Klebsiella)/ 
Khuẩn Klebsiella spp kháng 
Cephalosporin (CephR-Klebsiella)

When detected
Khi được phát hiện

Multidrug-Resistant Acinetobacter spp
(MDR-Acinetobacter) / Khuẩn 
Acinetobacter spp đa kháng thuốc 
(MDR-Acinetobacter)

When detected
Khi được phát hiện

Culture Investigation
Khảo Sát Nuôi Cấy All/ (Tất cả)

Any detection/ Bất kỳ phát hiện:
•  Salmonella sp.,/
Khuẩn salmonella sp., 
•  Shigella sp.,/Khuẩn Shigella sp., 
•  Campylobacter sp.,
Khuẩn Campylobacter sp.,
•  C. difficile,/ Khuẩn C. difficile 
•  V. Cholerae/ Khuẩn V. Cholerae

Culture Investigation
Khảo Sát Nuôi Cấy Neonates/ (Trẻ sơ sinh)

Any detection/ Bất kỳ phát hiện:
•  group B streptococci,
Khuẩn streptococcus nhóm b
•  E. Coli K1,/ Khuẩn E. Coli K1
•  legionella/ Khuẩn legionella,

Infectious Diseases/ Bệnh Truyền Nhiễm

Test Parameter/
Thông Số Xét Nghiệm Condition/ Điều Kiện Critical Value

Giá Trị Có Tính Chất Nguy Cấp

Virút SARS-CoV-2

All/ (Tất cả)

Detected/ Khi được phát hiện

Culture Investigation
Các xét nghiệm bệnh Cụ Thể

Any detection/ Bất kỳ phát hiện:
• Varicella (chickenpox):
Bệnh thủy đậu
• Measles/ Bệnh sởi
• Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS-CoV)
Hội chứng hô hấp cấp tính
nặng (SARS-CoV)
• Avian Flu (A-H5N1)
Cúm gia cầm (A-H5N1)
• Pandemic Flu (A-H1N1)
Dịch cúm (A-H1N1)
• Respiratory Syncytial Virus (RSV)/ 
Virus hợp bào hô hấp (RSV)
• Pediculosis (Lice Infestation)
Bệnh do chấy rận
• Scabies/ Bệnh ghẻ
• Impetigo/ Chốc lở
• Viral hemorrhagic fever (e.g. 
Ebola, Lassa or Marburg)
Sốt xuất huyết do virus (ví dụ: 
Ebola, Lassa hoặc Marburg)
• Enterovirus EV71 (Hand Foot Mouth)
Virus thuộc nhóm  Enterovirus 
EV71 (Tay Chân Miệng)

AFB Smear/ Phết trực khuẩn 
kháng acid (AFB)

All pulmonary and, or extra 
pulmonary/ Tất cả- phổi và, hoặc 
ngoài phổi

Positive/ Dương tính

M. tuberculosis
Khuẩn Mycobacterium
tuberculosis gây bệnh lao

MTB: All pulmonary and, or extra 
pulmonary/ Khuẩn Mycobacterium 
tuberculosis gây bệnh lao: Tất cả- 
phổi và, hoặc ngoài phổi

Any Positive (Culture, NAT, PCR)
Bất kỳ Dương tính (Nuôi cấy, NAT, 
PCR)

Malarial parasites
Ký sinh trùng sốt rét All/ (Tất cả)

When detected/ Khi được phát hiện:

• Thick & Thin Film
Phim Dày & Mỏng

• Ab & Ag Quick Test
Xét nghiệm nhanh Ab & Ag

Dengue Virus
Virus sốt xuất huyết Neonates/ (Trẻ sơ sinh) Any positive: IgM,  NS1 or PCR

Bất kỳ dương tính: IgM,  NS1 or PCR

Rubella Virus
Virus Rubella

All first positive or seroconversion
Tất cả kết quả lúc đầu dương tính 
hoăc chuyển đổi huyết thanh

Any positive: IgM, or PCR
Bất kỳ dương tính: IgM, or PCR

Toxoplasmosis
Nhiễm trùng

All first positive or seroconversion 
(Pregnant Women)/ Tất cả kết quả 
lúc đầu dương tính hoăc chuyển đổi 
huyết thanh (Thai phụ)

Any positive: IgM, or PCR
Bất kỳ dương tính: IgM, or PCR

CMV (Cytomegal-ovirus)

All first positive or seroconversion 
(Pregnant Women)/ Tất cả kết quả 
lúc đầu dương tính hoăc chuyển đổi 
huyết thanh (Thai phụ)

Any positive: IgM, or PCR
Bất kỳ dương tính: IgM, or PCR
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Toxicology/ Xét nghiệm độc chất

Test Parameter
Thông Số Xét Nghiệm

Condition
Điều Kiện

High Critical Value
Giá Trị Có Tính Chất Nguy Cấp Cao

Digoxin Dosage
Liều Digoxin

All/ (Tất cả): ug/L ≥ 2.5

Vancomycin Dosage
Liều Vancomycin

All/ (Tất cả): ug/L ≥ 20

Point of Care Testing/ Xét Nghiệm Nhanh Tại Chỗ

Test Parameter
Thông Số Xét Nghiệm

Condition
Điều Kiện

Low Critical Value
Giá Trị Có Tính Chất Nguy 

Cấp Thấp

High Critical Value
Giá Trị Có Tính Chất 

Nguy Cấp Cao

Troponin T (High Sensitivi-
ty) - POCT
Troponin T (siêu nhạy) – 
Xét nghiệm nhanh tại chỗ

TnT - hs (POCT ): ng/L / 
TnT - (Xét nghiệm nhanh 
tại chỗ): ng/L

≥ 100

pH (Blood Gas)
pH (Khí máu)

< 7.10 > 7.60

pO2 (Blood Gas)
pO2 (Khí máu)

pO2 (Blood Gas): mm Hg
pO2 (Khí máu): mm Hg

< 45 (should be correlated 
to pCO2)
 < 45 (nên tương quan 
với pCO2)

pCO2 (Blood Gas)
pCO2 (Khí máu)

pCO2 (Blood Gas): mm Hg
pCO2 (Khí máu): mm Hg

< 20 > 60

POCT Lactate
Xét nghiệm nhanh tại
chỗ Lac-tate

Point of Care - Lactate 
(AGB): mmol/ L
Xét nghiệm nhanh tại chỗ 
-  Lactate (AGB): mmol/ L

> 4

Glucose (POCT)
(Xét nghiệm nhanh tại 
chỗ)

Glu (age 0 – 1d): mg/dL
Glu (0 – 1 ngày tuổi): mg/dL

≤ 30 ≥ 200

Glu (age 1d - 8yr): mg/dL
Glu (1 ngày tuổi – 8 tuổi): 
mg/dL

≤ 40 ≥ 300

Glu (age > 8 yr): mg/dL
Glu (> 8 tuổi): mg / dL

≤ 40 ≥ 600

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
KHOA XÉT NGHIỆM & NGÂN HÀNG MÁU

Bệnh viên FV, Tầng trệt, Tòa nhà F
Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 54 11 33 33, máy nhánh: 4000

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ hai - thứ sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Thứ bảy: 8:00 sáng - 12:00 chiều
Ngoài giờ làm việc trên, vui lòng liên hệ

Khoa Cấp cứu (24/24) theo số (028) 54 11 35 00

For more information, please contact: 
LABORATORY & BLOOD BANK DEPARTMENT

FV Hospital, Ground Floor, F Building
6 Nguyen Luong Bang St., Phu My Hung, Dist.7, HCMC

Tel: (028) 54 11 33 33, ext: 4000

WORKING HOURS
Monday - Friday: 8:00 am - 5:00 pm

Saturday: 8:00 am - 12:00 pm
Outside-Normal Hours, please contact: 

Emergency Department (028) 54 11 35 00
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www.fvhospital.com

FV HOSPITAL
6 Nguyen Luong Bang St.,

Phu My Hung, Dist.7, HCMC
Tel: (028) 54 11 33 33

Accident & Emergency:
(028) 54 11 35 00

FV SAIGON CLINIC
3rd floor Bitexco Financial Tower,

2 Hai Trieu St., Ben Nghe Ward,
Dist.1, HCMC

Tel: (028) 62 90 61 67
Fax: (028) 62 90 61 68 

Email: saigonclinic@fvhospital.com

SALES OFFICE
3rd floor Bitexco Financial Tower,

2 Hai Trieu St., Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (028) 62 91 11 67
Fax: (028) 62 91 11 68

Email: corporateservices@fvhospital.com

THE REPRESENTATIVE OFFICE IN
PHNOM PENH, CAMBODIA

5th Floor, Legacy Business Center # 29, Mao 
Tse Tung Boulevard,  Sangkat Tuol Tumpung II , 

Khan Chamkar Mon, Phnom Penh.
Tel: (+855) 23 211 777
Fax: (+855) 23 222 542

Hotline: (+855) 89 999 345


